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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Việt Nam đang trong thời kỳ xây dựng và mở rộng nền kinh tế thị 

trường theo định hướng XHCN, cùng với công cuộc cải cách mậu dịch, tự 

do hóa trong thương mại đòi hỏi nhu cầu về vốn cho nền kinh tế và cho 

từng doanh nghiệp đang là vấn đề lớn. Thực tiễn cho thấy, các doanh 

nghiệp của nước ta hiện đang phải cạnh tranh khốc liệt để có thể tồn tại và có 

được chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Để có thể tồn tại và phát triển, 

các doanh nghiệp phải tận dụng những lợi thế của mình, từng bước khắc phục 

những điểm yếu để nâng cao khả năng cạnh tranh. Đồng thời, các nhà quản 

trị phải quản lý và sử dụng nguồn vốn của mình một cách hiệu quả để phát 

triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh ngày càng 

quyết liệt như hiện nay. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh 

nghiệp, vốn đóng một vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự ra đời, tồn 

tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn đảm bảo cho quá trình sản xuất 

kinh doanh được tiến hành liên tục. Nếu không chú trọng tới quản trị vốn 

doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng sản xuất kinh 

doanh. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề rất quan trọng giúp 

doanh nghiệp đứng vững và phát huy hơn nữa thế mạnh của mình. Xuất 

phát từ tình hình thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần nội thất 190”  làm luận văn thạc sỹ. 

2. Tổng quan nghiên cứu về đề tài 

Có rất nhiều nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh như các 

công trình sau đây: 

- “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các 

doanh nghiệp khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh, áp dụng cho công ty 
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TNHH một thành viên than thống nhất – TKV” của tác giả Nguyễn Quốc 

Tuấn (2012). Luận án đã trình bày về các giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác than tại Quảng Ninh, 

áp dụng cho TKV giai đoạn 2011-2015. 

- “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp xây 

dựng ở Việt Nam hiện nay”, luận án của tác giả Cao Văn Kế (2015). Nghiên 

cứu đã đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng. 

- “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sông Đà 2”, 

luận văn của tác giả Đỗ Lê Anh (2016). Thông qua phân tích thực trạng, tác 

giả đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn góp phần tăng 

năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sông Đà 2. 

3. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa về mặt lý luận những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả 

sử dụngvốn của doanh nghiệp. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần 

nội thất 190. 

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty 

Cổ phần nội thất 190. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  - Đối tượng nghiên cứu:Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng 

vốn tại Công ty Cổ phần nội thất 190 trong giai đoạn 2013-2016. 

  - Phạm vi nghiên cứu:Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty 

Cổ phần nội thất 190 thể hiện qua các tài liệu và đặc biệt là các báo cáo tài 

chính, báo cáo tổng kết của Công ty trong giai đoạn 2013-2016, từ đó đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần nội 

thất 190. 
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5. Phương  pháp nghiên cứu 

Trong đề tài có sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật 

lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh… làm 

phương pháp luận căn bản cho việc nghiên cứu. Bên cạnh đó, còn sử dụng 

các phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, tổng hợp 

ý kiến chuyên gia tại công ty… 

6. Bố cục của luận văn 

Bố cục của luận văn ngoài phẩn mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 

chương: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong 

doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần nội thất 190. 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần 

nội thất 190. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ  

SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN 

1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 

Trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động kinh tế đều được tiền tệ 

hoá, do đó để có được các yếu tố sản xuất như máy móc thiết bị, nguyên vật 

liệu, công cụ, dụng cụ, sức lao động... phải có một lượng tiền ứng trước nhất 

định gọi là vốn sản xuất kinh doanh. 

Vốn kinh doanh là yếu tố cơ bản và là tiền đề không thể thiếu của quá 

trình sản xuất. Muốn tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất nào cũng cần 

phải có vốn kinh doanh. Vốn được dùng để mua sắm các yếu tố đầu vào của 

quá trình sản xuất như: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.  

Vốn kinh doanh thường xuyên vận động và tồn tại dưới nhiều hình thức 

khác nhau trong các khâu của hoạt động sản xuất. Nó có thể là tiền, máy 

móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu, thành phẩm… Khi kết thúc một 

vòng luân chuyển thì vốn kinh doanh lại trở về hình thái tiền tệ. Như vậy, 

với số vốn ban đầu, nó không chỉ được bảo tồn mà còn được tăng lên do 

hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. 

 Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp, nguồn gốc của việc hình thành 

vốn khác nhau và sở hữu cũng khác nhau. Đối với doanh nghiệp nhà nước, 

vốn là do nhà nước cấp phát, giao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp và 

những doanh nghiệp này phải có trách nhiệm bảo toàn, phát triển số vốn đó. 

 Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty 

trách nhiệm hữu hạn… Vốn kinh doanh được hình thành từ nhiều nguồn 

khác nhau, có thể do một cá nhân hoặc nhiều người cùng góp.  
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     Như vậy, vốn kinh doanh là một biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá 

trị tài sản được huy động và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm mục đích sinh lời. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên 

vận động và chuyển hóa từ hình thái ban đầu là tiền chuyển sang hình thái 

hiện vật và cuối cùng lại trở về hình thái ban đầu là tiền. Số tiền doanh 

nghiệp thu được phải bù đắp toàn bộ chi phí bỏ ra và có lãi.  

 Dựa vào tư liệu Bách khoa toàn thư - Tài chính doanh nghiệp (năm 

2011) cho rằng, “Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền 

của toàn bộ tài sản được sử dụng đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm mục đích sinh lời”. 

1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thứ nhất, vốn là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của doanh nghiệp. 

Nếu thiếu vốn, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong quá trình hoạt động và 

phát triển.Vốn có vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp. Trước tiên, vốn quyết định việc thành lập, hoạt động và phát triển 

của từng loại hình doanh nghiệp. Căn cứ  theo nguồn vốn, phương thức huy 

động vốn khác nhau hình thành nên những loại hình doanh nghiệp khác 

nhau.Vốn cũng là tiêu thức để đánh giá, phân loại doanh nghiệp theo quy mô 

lớn, trung bình hay nhỏ. 

 Thứ hai, vốn đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của 

doanh nghiệp. 

Để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải kết hợp các yếu 

tố đầu vào: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Để có các 

yếu tố đầu vào này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định. 

Nếu không có vốn doanh nghiệp không thể hoạt động, không thể tồn tại nên 

vốn chính là tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  
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Vốn là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định các chiến lược kinh doanh, là 

yếu tố quan trọng để doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực và mở rộng, 

phát triển thị trường góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 

Thứ ba, vốn có vai trò quan trọng trong việc cải thiện, thay đổi cơ sở 

vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. 

Vốn là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định các chiến lược kinh doanh, là 

yếu tố quan trọng để doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực và mở rộng, 

phát triển thị trường góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 

Vốn kinh doanh là yếu tố quyết định tương lai của doanh nghiệp. Do 

đó, việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa quan trọng với 

sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

1.1.3. Phân loại vốn 

1.1.3.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành 

Theo nguồn hình thành, vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu và 

vốn vay. 

* Vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu được tạo nên từ số vốn góp do chủ sở hữu, nhà đầu tư 

đóng góp và phần vốn bổ sung từ kết quả kinh doanh và vốn góp bổ sung 

trong quá trình hoạt động. Số vốn này thuộc sở hữu của doanh nghiệp do đó 

doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.  

Vốn góp ban đầu 

Khi doanh nghiệp được thành lập bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải 

có một số vốn ban đầu nhất định do các chủ sở hữu đóng góp. Khi nói đến 

nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao giờ cũng phải xem xét hình thức 
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sở hữu của doanh nghiệp đó, vì hình thức sở hữu sẽ quyết định tính chất và 

hình thức tạo vốn của doanh nghiệp [10, tr.51]. 

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, thì Nhà nước góp 

một phần hoặc toàn bộ vốn tuỳ theo tầm quan trọng của doanh nghiệp trong 

nền kinh tế. 

Đối với công ty cổ phần, vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố quyết 

định để hình thành công ty.  

Đối với công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn thì số vốn ban 

đầu do chủ đầu tư bỏ ra. 

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì vốn ban đầu do nhà 

đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cùng góp vốn. Nếu nhà đầu tư 

nước ngoài góp 100% vốn thì đó là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

Lợi nhuận không chia 

Quy mô số vốn ban đầu của chủ doanh nghiệp là một yếu tố quan 

trọng, tuy nhiên, thông thường số vốn này cần được tăng theo quy mô phát 

triển của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh, nếu 

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ có những điều kiện 

thuận lợi để tăng trưởng nguồn vốn. Nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không 

chia là bộ phận lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Tự tài trợ bằng lợi nhuận không chia – nguồn vốn nội bộ là một 

phương thức tạo nguồn tài chính quan trọng và khá hấp dẫn của các doanh 

nghiệp, vì doanh nghiệp giảm được chi phí, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên 

ngoài. Do đó, nhiều doanh nghiệp coi trọng chính sách tái đầu tư từ lợi nhuận 

để lại, đặt ra mục tiêu phải có một khối lượng lợi nhuận để lại đủ lớn nhằm tự 

đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng. 
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Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhuận để lại chỉ có thể thực hiện được nếu 

như doanh nghiệp đã và đang hoạt động và có lợi nhuận, được phép tiếp tục 

đầu tư. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, việc tái đầu tư phụ 

thuộc không chỉ khả năng sinh lợi của bản thân doanh nghiệp mà còn phụ 

thuộc vào chính sách khuyến khích tái đầu tư của Nhà nước. Đối với doanh 

nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn thì phần lợi nhuận không chia 

phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần, lợi nhuận không 

chia phụ thuộc chính sách phân chia cổ tức. Khi công ty để lại một phần lợi 

nhuận trong năm để tái đầu tư, tức là không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi 

cổ phần, các cổ đông không nhận được phần cổ tức đó, nhưng bù lại, họ có 

quyền sở hữu số vốn cổ phần tăng lên của công ty.[10, tr.52]. 

Phát hành cổ phiếu mới 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng vốn 

chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu mới. Phát hành cổ phiếu là nguồn 

tài chính dài hạn quan trọng của doanh nghiệp. 

* Vốn huy động của doanh nghiệp (Vốn vay) 

Vốn huy động của doanh nghiệp là phần vốn được hình thành từ nguồn 

đi vay, đi chiếm dụng của các tổ chức, đơn vị, cá nhân. Doanh nghiệp được 

quyền sử dụng phần vốn này  nhưng sau một thời gian nhất định, doanh 

nghiệp phải hoàn trả cho người cho vay cả gốc và lãi. Vốn vay được phân 

chia thành vốn vay ngắn hạn và vốn vay dài hạn.  

Vốn vay là nguồn vốn đáp ứng cho nguồn vốn thiếu hụt trong quá trình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cách phân loại này giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp xác định được 

mức độ an toàn trong công tác huy động vốn, đảm bảo an toàn về mặt tài 

chính với chi phí sử dụng vốn là thấp nhất. 

  



 9 

1.1.3.2. Phân loại vốn theo vai trò và đặc điểm chu chuyển 

Dựa vào tiêu thức này, vốn trong doanh nghiệp được phân loại thành 

vốn cố định và vốn lưu động. 

* Vốn cố định 

Vốn cố định là một phần vốn sản xuất kinh doanh, là lượng vốn ứng 

trước để hình thành nên TSCĐ của doanh nghiệp. Quy mô của vốn cố định 

quyết định đến quy mô của TSCĐ, ảnh hưởng đến trình độ trang bị vật chất, 

kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ngược lại, những đặc điểm hoạt động của TSCĐ sẽ chi phối đặc điểm tuần 

hoàn và chu chuyển của vốn cố định. Thông qua mối liên hệ này có thể khái 

quát những đặc thù về sự vận động của vốn cố định trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

- Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn 

giữ nguyên được hình thái hiện vật. Đặc điểm này là do TSCĐ được tham 

gia trực tiếp hoặc gián tiếp, phát huy tác dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất. 

Vốn cố định là hình thái biểu hiện bằng tiền của TSCĐ vì vậy cũng tham gia 

vào các chu kỳ sản xuất tương ứng. 

- Vốn cố định được luân chuyển dần dần, từng phần trong các chu kỳ 

sản xuất. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, TSCĐ không bị thay đổi hình 

thái hiện vật ban đầu nhưng tính năng và công suất thì bị giảm dần tức là nó 

bị hao mòn cùng với sự giảm dần về giá trị sử dụng, giá trị của nó bị giảm 

đi, theo đó vốn cố định được tách thành hai bộ phận: 

+ Bộ phận thứ nhất tương ứng với phần hao mòn của TSCĐ được luân 

chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm dưới hình thức chi phí khấu 

hao và được tích luỹ lại thành quỹ khấu hao. Quỹ khấu hao này sau đó được 

sử dụng để tái đầu tư TSCĐ nhằm duy trì năng lực sản xuất của doanh 

nghiệp. 
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+ Bộ phận thứ hai của vốn cố định vẫn được cố định trong TSCĐ, gọi 

là giá trị còn lại của TSCĐ.  

- Vốn cố định hoàn thành một vòng luân chuyển sau nhiều chu kỳ sản 

xuất kinh doanh. Sau mỗi chu kỳ, phần vốn cố định luân chuyển vào giá trị 

sản phẩm tăng dần, tương ứng với vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ giảm 

xuống. Đến khi TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị của TSCĐ đã được dịch 

chuyển hết vào giá trị sản phẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành 

một vòng luân chuyển.  

Vốn cố định là một bộ phận quan trọng, chiếm tỷ trọng tương đối lớn 

trong toàn bộ vốn đầu tư, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quy 

mô của vốn cố định và trình độ quản lý, sử dụng vốn cố định là nhân tố ảnh 

hưởng quyết định đến trình độ trang bị kỹ thuật của sản xuất kinh doanh. Do 

ở vị trí then chốt và đặc điểm luân chuyển của vốn cố định có tính quy luật 

riêng, nên việc quản lý, sử dụng vốn cố định ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

* Vốn lưu động 

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn được ứng ra để hình thành 

các TSLĐ đảm bảo cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp diễn ra thường 

xuyên, liên tục. 

TSLĐ chính là những tài sản ngắn hạn, thường xuyên luân chuyển 

trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán tài sản lưu 

động thường bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán thanh 

khoản cao, phải thu và dự trữ hàng tồn kho. 

Tiền và chứng khoán thanh khoản cao 

Tiền được hiểu là tiền mặt tại quỹ và tiền trên tài khoản thanh toán 

của doanh nghiệp tại ngân hàng. Tiền mặt là loại tài sản không sinh lời, vì 

vậy việc tối thiểu hoá lượng tiền mặt tại doanh nghiệp là cần thiết, nhưng 
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việc giữ tiền mặt cũng là tất yếu để phục vụ cho hoạt động của doanh 

nghiệp. 

Chứng khoán thanh khoản cao có vai trò quan trọng trong hoạt động 

của doanh nghiệp. Việc đầu tư vào chứng khoán thanh khoản cao đem lại tỷ 

suất lợi nhuận cao hơn việc giữ tiền ở ngân hàng và khi cần dễ dàng chuyển 

sang tiền và ít tốn kém chi phí. 

Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu của doanh nghiệp bao gồm: phải thu của khách 

hàng, phải thu nội bộ...trong đó, khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng 

lớn nhất.  

Tín dụng thương mại chính là hình thức mua bán chịu. Hình thức này 

có thể giúp cho doanh nghiệp gặt hái được những thành công lớn nhưng 

cũng có thể làm cho doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro nếu như các khoản 

phải thu không thu hồi được phải chuyển thành nợ khó đòi hoặc phải xoá sổ. 

Hàng tồn kho 

Trong quá trình luân chuyển vốn lưu động việc tồn tại vật tư, hàng 

hoá tồn kho là cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp. Hàng tồn kho bao 

gồm: nguyên vật liệu thô dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm 

đang chế tạo và thành phẩm. Hàng tồn kho có vai trò rất lớn trong quá trình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp dự trữ quá ít sẽ 

làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, gây ra những hậu quả 

nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận, uy tín và thương hiệu của doanh 

nghiệp. Nhưng nếu doanh nghiệp dự trữ quá lớn sẽ dẫn đến tốn kém chi phí, 

ứ đọng vốn làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Đặc điểm của vốn lưu động: 

- Khác với tài sản cố định, trong quá trình sản xuất kinh doanh, TSLĐ 

của doanh nghiệp luôn luôn thay đổi hình thái biểu hiện. Do đó, vốn lưu 
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động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động cũng không ngừng vận động 

qua các giai đoạn của chu kỳ sản xuất bao gồm dự trữ, sản xuất và lưu 

thông. Quá trình này diễn ra liên tục và lặp lại theo chu kỳ gọi là quá trình 

tuần hoàn chu chuyển vốn lưu động. 

- Trong quá trình vận động, vốn lưu động luân chuyển toàn bộ giá trị 

vào trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Qua mỗi giai đoạn của chu kỳ  

sản xuất kinh doanh, vốn lưu động lại có sự thay đổi về hình thái biểu hiện 

từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu sang hình thái vốn vật tư, hàng hoá dự trữ. 

Sau giai đoạn sản xuất, vật tư được đưa vào chế tạo thành các bán thành 

phẩm, thành phẩm và khi sản phẩm được tiêu thụ thì vốn lưu động trở lại 

hình thái tiền tệ như điểm xuất phát ban đầu. Như vậy, vốn lưu động hoàn 

thành một vòng chu chuyển sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh. 

Trong các doanh nghiệp, quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra thường 

xuyên, liên tục cho nên dễ dàng nhận thấy rằng trong cùng một lúc vốn lưu 

động của doanh nghiệp được phân bổ trên khắp các giai đoạn luân chuyển và 

tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Muốn cho quá trình sản xuất được 

liên tục, doanh nghiệp phải có đủ lượng vốn lưu động đầu tư vào các hình 

thái khác nhau đảm bảo cho quá trình chuyển hoá của vốn trong quá trình 

luân chuyển được thuận lợi. 

Dựa trên những đặc điểm của vốn lưu động, trong quá trình quản lý và 

sử dụng vốn lưu động cần chú ý các vấn đề: 

- Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, cần thiết cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo đủ vốn lưu động cho 

quá trình sản xuất kinh doanh. 

- Tổ chức khai thác nguồn vốn tài trợ vốn lưu động, đảm bảo đáp ứng 

đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng 

thời, doanh nghiệp phải có giải pháp thích ứng nhằm quản lý và tổ chức sử 
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dụng vốn lưu động một cách có hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn, 

rút ngắn chu kỳ sản xuất và tiết kiệm chi phí sử dụng vốn. 

1.1.4. Quản lý vốn trong doanh nghiệp 

1.1.4.1. Quản lý vốn cố định 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của vốn cố định gắn 

liền với hình thái vật chất của nó. Để sử dụng có hiệu quả vốn cố định cần 

chú trọng đến quản lý quỹ khấu hao tài sản cố định và quản lý nguồn vốn 

dài hạn. 

* Quản lý quỹ khấu hao tài sản cố định 

Trong quá trình sử dụng tài sản cố định bị hao mòn dần, đó là sự giảm 

dần về giá trị của tài sản cố định. Có hai loại hao mòn tài sản cố định là hao 

mòn hữu hình và hao mòn vô hình. 

Hao mòn hữu hình là loại hao mòn do doanh nghiệp sử dụng và do tác 

động của môi trường. Loại hao mòn này sẽ càng lớn nếu doanh nghiệp sử 

dụng càng nhiều hoặc ở trong môi trường có sự ăn mòn hoá học hay điện 

hoá học. Hao mòn vô hình là loại hao mòn xảy ra do tiến bộ khoa học kỹ 

thuật làm cho tài sản cố định bị giảm giá hoặc lỗi thời. Thông thường hao 

mòn vô hình đối với tài sản cố định được thể hiện trong ba trường hợp: 

- Có tài sản cố định khác giống hệt tài sản cố định cũ nhưng giá rẻ hơn. 

- Có tài sản cố định khác có giá bằng tài sản cố định cũ nhưng tính 

năng ưu việt hơn. 

- Khi một sản phẩm nào đó bị lỗi thời thì tài sản chế tạo ra nó bị hao 

mòn vô hình. 

Trong quá trình sử dụng TSCĐ bị hao mòn dần nên trong mỗi chu kỳ 

sản xuất người ta tính chuyển một lượng giá trị tương đương với phần hao 

mòn vào giá thành sản phẩm, khi sản phẩm được tiêu thụ, bộ phận tiền này 

được trích lại thành một quỹ để tái trang bị tài sản cố định, công việc đó gọi 
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là khấu hao tài sản cố định. Như vậy, người quản lý tài chính phải xem xét, 

tính toán mức khấu hao sao cho phù hợp với quy định Nhà nước và thực 

trạng kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khi xác định mức trích khấu hao, nhà quản lý cần chú trọng đến các 

yếu tố sau: 

- Tình hình tiêu thụ sản phẩm do tài sản cố định đó chế tạo ra trên thị 

trường. 

- Hao mòn vô hình của tài sản cố định 

- Nguồn vốn đầu tư cho tài sản cố định 

- Ảnh hưởng của thuế đối với việc trích khấu hao  

- Quy định của Nhà nước trong việc trích khấu hao TSCĐ 

Thông thường các doanh nghiệp sử dụng toàn bộ số khấu hao luỹ kế 

của tài sản cố định để tái đầu tư, thay thế, đổi mới tài sản cố định. Tuy 

nhiên, khi chưa có nhu cầu tái tạo lại tài sản cố định của doanh nghiệp có 

quyền sử dụng linh hoạt số khấu hao luỹ kế phục vụ cho yêu cầu kinh doanh 

của mình[9, tr.115- tr.118]. 

* Quản lý nguồn vốn dài hạn 

Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp là nguồn vốn mà doanh nghiệp 

có thể sử dụng trong thời gian dài hơn một năm. Nguồn vốn dài hạn bao 

gồm vốn chủ sở hữu và các khoản nợ dài hạn như cổ phiếu, vay trung hạn  

vay dài hạn, trái phiếu, tín dụng thuê mua...Nguồn vốn này thường được sử 

dụng để hình thành nên tài sản dài hạn và một bộ phận tài sản ngắn hạn 

thường xuyên của doanh nghiệp. 

Khi dùng nguồn vốn dài hạn tài trợ cho tài sản dài hạn thì nhà quản lý 

cần đáp ứng nhu cầu vốn ở thời điểm cao nhất. Trong trường hợp tài trợ cho 

tài sản ngắn hạn thường xuyên sẽ có rủi ro thấp, ổn định trong kinh doanh 

nhưng chi phí trả lãi sẽ cao. 
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Trong quản lý nguồn vốn dài hạn, để sử dụng hiệu quả nhà quản lý 

cần xác định chính xác nhu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà quản lý 

phải quan tâm đến các khoản lãi, các khoản phải trả dài hạn để đảm bảo khả 

năng thanh toán của doanh nghiệp. 

1.1.4.1. Quản lý vốn lưu động 

* Quản lý vốn tiền mặt 

Quản lý vốn tiền mặt đề cập đến việc quản lý quỹ tiền mặt và quản lý 

tiền gửi ngân hàng. Sự quản lý này liên quan chặt chẽ đến việc quản lý các 

tài sản gần với tiền mặt như các loại chứng khoán có khả năng thanh khoản 

cao [9, tr.139]. 

Mục tiêu quản lý vốn tiền mặt là giảm thiểu lượng tiền mặt trên cơ sở 

cực đại tính hữu dụng của nó. Trong quản trị tài chính, người ta sử dụng 

chứng khoán có khả năng thanh khoản cao để duy trì tiền mặt ở mức độ 

mong muốn. 

Quản lý vốn tiền mặt bao gồm: 

+ Tăng tốc độ thu hồi tiền  

+ Giảm tốc độ chi tiêu tiền 

+ Hoạch định nhu cầu về tiền 

+ Đầu tư tạm thời những khoản tiền nhàn rỗi một cách có hiệu quả 

Quản lý vốn tiền mặt  nhằm quyết định lượng tồn quỹ tiền mặt tối ưu 

sao cho tổng chi phí đạt tối thiểu mà vẫn duy trì hoạt động bình thường của 

doanh nghiệp. 

* Quản lý hàng tồn kho 

Trong quá trình luân chuyển của vốn lưu động phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh thì việc tồn tại vật tư, hàng hoá dự trữ tồn kho là những bước 

đệm cần thiết cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Hàng tồn kho có 

các loại: nguyên vật liệu thô phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh, sản 
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phẩm dở dang và thành phẩm. Đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế 

thị trường không thể sản xuất đến đâu mua hàng đến đó mà phải có nguyên 

liệu dự trữ. Hàng dự trữ không trực tiếp tạo ra lợi nhuận nhưng có vai trò rất 

lớn để cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường. Do 

vậy, nếu doanh nghiệp dự trữ quá lớn thì sẽ tốn kém chi phí, ứ đọng vốn, 

còn nếu doanh nghiệp dự trữ quá ít sẽ làm cho sản xuất kinh doanh bị gián 

đoạn gây ra hàng loạt các hậu quả tiếp theo. 

Tồn kho trong quá trình sản xuất là các loại nguyên liệu nằm tại từng 

công đoạn của dây chuyền sản xuất. Thông thường quá trình sản xuất của 

các doanh nghiệp được chia ra những công đoạn, do vậy giữa những công 

đoạn này bao giờ cũng tồn tại những bán thành phẩm. Đây là những bước 

đệm nhỏ để cho quá trình sản xuất được liên tục. Nếu quá trình sản xuất 

càng dài và càng có nhiều công đoạn sản xuất thì tồn kho trong quá trình sản 

xuất cũng sẽ càng lớn. 

Khi tiến hành sản xuất xong, hầu như các doanh nghiệp chưa thể tiêu 

thụ hết ngay được, phần thì do có “độ trễ” nhất định giữa sản xuất và tiêu 

dùng, phần do phải có đủ lô hàng mới sản xuất được. ...do vậy, những doanh 

nghiệp sản xuất mang tính thời vụ và có quy trình chế tạo tốn nhiều thời 

gian thì tồn kho sản phẩm hoàn thành sẽ lớn [9, tr.132]. 

* Quản lý các khoản phải thu 

Để thực hiện được sự cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp có 

thể sử dụng chiến lược về chất lượng sản phẩm, về quảng cáo, về giá cả, về 

dịch vụ giao hàng và các dịch vụ vận chuyển, lắp đặt...Tuy nhiên, cũng cần 

lưu ý rằng trong nền kinh tế thị trường thì việc mua bán chịu là việc không 

thể thiếu. Tín dụng thương mại có thể làm cho doanh nghiệp đứng vững trên 

thị trường và trở nên giàu có nhưng cũng có thể đem đến rủi ro cho hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp[9, tr.144]. 
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Nhà quản lý luôn luôn phải xem xét để quyết định có nên cấp tín dụng 

thương mại hay không và các điều khoản thế nào cho phù hợp. Để thực hiện 

cấp tín dụng thương mại, công việc quan trọng của nhà quản lý là phải phân 

tích khả năng tín dụng của khách hàng. 

Thực tiễn hoạt động kinh doanh cho thấy rằng khi bán chịu sẽ phát 

sinh rủi ro doanh nghiệp không thu được tiền của khách hàng. Để giúp cho 

việc quản lý các khoản phải thu thì nhà quản lý phải theo dõi các khoản phải 

thu trên cơ sở đó có thể thay đổi chính sách tín dụng thương mại kịp thời. 

Nhà quản lý phải sắp xếp các khoản phải thu theo độ dài thời gian để 

theo dõi và có biện pháp giải quyết thu nợ khi đến hạn, đồng thời phải xem 

xét số dư các khoản phải thu. 

1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Khái niệm 

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ 

khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp nhằm mục tiêu chủ yếu làm cho đồng vốn sinh lời 

tối đa. 

Hiệu quả sử dụng vốn được thể hiện trên hai khía cạnh là hiệu quả kinh 

tế và hiệu quả xã hội. 

Hiệu quả kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa chi phí bỏ ra và lợi nhuận 

thu được. Hiệu quả càng cao khi lợi nhuận thu được lớn hơn chi phí và tỷ 

suất lợi nhuận lớn hơn chi phí huy động trên thị trường. 

Hiệu quả xã hội phản ánh mức độ đóng góp trong việc thực hiện các 

mục tiêu kinh tế xã hội thể hiện ở việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng các loại 

hàng hoá, nâng cao văn hoá tiêu dùng, giải quyết công ăn việc làm cho 

người lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 
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1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong 

doanh nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là tất yếu khách quan trong quá trình 

hoạt động của doanh nghiệp. Việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn giúp 

doanh nghiệp thấy được trình độ quản lý sử dụng vốn nói riêng và hiệu quả 

kinh doanh nói chung. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ đảm bảo được an toàn về tài chính 

cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp sẽ có đủ vốn và khả năng thanh toán, khắc 

phục cũng như giảm bớt những rủi ro trong kinh doanh. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Để đáp ứng các yêu cầu cải tiến công nghệ, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm.... doanh nghiệp phải có vốn. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu 

nâng cao uy tín sản phẩm trên thị trường, nâng cao mức sống cho người lao 

động... Khi hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận thì doanh nghiệp có 

thể mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm và mức sống cho 

người lao động cũng ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho năng suất 

lao động ngày càng nâng cao, tạo sự phát triển cho doanh nghiệp và các 

ngành liên quan. Đồng thời nó cũng làm tăng khoản đóng góp cho ngân sách 

Nhà nước. 

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trực 

tiếp thông qua lợi nhuận thu được bởi đây chính là chỉ tiêu phản ánh kết quả 

cuối cùng hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Như vậy, để 

định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thì phải theo hướng 

nâng cao khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp bằng cách: 

- Tích cực tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 
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- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu. 

1.2.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 

1.2.3.1. Phương pháp so sánh 

Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong phân tích để xác định xu 

hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Phương pháp so sánh được 

tiến hành thông qua đối chiếu chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế để xác định xu 

hướng biến động chung của chỉ tiêu phân tích. Để tiến hành so sánh,  cần phải 

giải quyết những vấn đề cơ bản như xác định số gốc để so sánh, xác định điều 

kiện so sánh và xác định mục tiêu so sánh. 

+ Điều kiện khi dùng phương pháp so sánh 

- Nội dung kinh tế của các chỉ tiêu so sánh phải giống nhau. 

- Phương pháp tính các chỉ tiêu cần so sánh phải giống nhau. 

- Đơn vị tính của các chỉ tiêu so sánh phải giống nhau. 

- Độ dài thời gian tính các chỉ tiêu phải giống nhau. 

+ Mục tiêu so sánh: 

Trong phân tích, mục tiêu so sánh là xác định mức độ biến động. Vì 

vậy, khi tiến hành so sánh cần phải làm rõ: mức độ biến động tương đối hay 

mức độ biến động tuyệt đối.  

- Mức độ biến động tuyệt đối: xác định bằng cách so sánh trị số của chỉ 

tiêu giữa hai kỳ. 

- Mức độ biến động tương đối: xác định bằng cách so sánh trị số của 

chỉ tiêu thực tế với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc đã được điều chỉnh theo một hệ 

số của chỉ tiêu liên quan. 

Nội dung của phương pháp so sánh bao gồm: 

+ So sánh số liệu kỳ thực hiện này với kỳ thực hiện trước để thấy được 

xu hướng thay đổi về tài chính của doanh nghiệp. 



 20 

+So sánh số liệu thực hiện với số liệu kế hoạch, số liệu của doanh 

nghiệp với số liệu trung bình của ngành, của doanh nghiệp khác để thấy mức 

độ phấn đấu của doanh nghiệp được hay chưa được. 

+So sánh theo chiều dọc để xem tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng 

thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự thay đổi về lượng 

và về tỷ lệ của các khoản mục theo thời gian. 

1.2.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 

Phương pháp thay thế liên hoàn là tiến hành lần lượt thay thế từng nhân 

tố theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của 

chúng đến chỉ tiêu cần phân tích (đối tượng phân tích) bằng cách cố định các 

nhân tố khác nhau trong mỗi lần thay thế. 

Điều kiện của phương pháp là: 

- Có quan hệ phân tích số với chỉ tiêu phân tích. 

- Khi sắp xếp các nhân tố phải tuân theo quy luật lượng biến đổi dẫn 

đến chất biến đổi, tức là nhân tố số lượng đứng trước, nhân tố chất lượng 

đứng sau. 

1.2.3.3. Phương pháp cân đối 

Phương pháp cân đối thường kết hợp với phương pháp so sánh để đánh 

giá được toàn diện về tình hình tài chính. 

Phương pháp cân đối dựa trên cơ sở sự cân bằng về lượng giữa tổng số 

tài sản và tổng số nguồn vốn, giữa huy động vốn và tình hình sử dụng tài sản 

trong doanh nghiệp. 

1.2.3.4. Phương pháp phân tích chi tiết 

Phương pháp này dựa trên việc phân tích tỷ lệ các đại lượng tài chính. 

Phương pháp này cần phải xác định các ngưỡng, các mức để đánh giá tình 

hình tài chính của doanh nghiệp.  
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Trong phân tích, các tỷ lệ tài chính được phân thành các nhóm tỷ lệ 

đặc trưng, phản ánh những nội dung cơ bản theo các mục tiêu hoạt động của 

DN. Đó là nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về đòn bẩy tài 

chính, nhóm tỷ lệ về khả năng hoạt động kinh doanh, nhóm tỷ lệ về khả 

năng sinh lời. 

Chọn đúng các tỷ số và tiến hành phân tích chúng sẽ đánh giá được 

tình hình tài chính và tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

1.2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn 

Hiệu quả sử dụng tổng vốn có ý nghĩa quan trọng và quyết định đối 

với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

sử dụng tổng vốn phản ánh trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, bao gồm: 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung: 

- Hiệu suất sử dụng vốn: 

                  Doanh thu (thuần) trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh  = -------------------- ------------         (1.1) 

                   VKD bình quân trong kỳ 

Chỉ tiêu này giúp doanh nghiệp đánh giá được một đồng vốn mà doanh 

nghiệp đầu tư vào tài sản đem lại mấy đồng doanh thu thuần. Hiệu suất sử 

dụng vốn kinh doanh càng lớn thì hiệu quả quản lý càng cao. 

- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA): 

                Lợi nhuận trước lãi vay và thuế 

Tỷ suất sinh lời của tài sản =  -----------------------------------------        (1.2) 

                 VKD bình quân trong kỳ 

Tỷ suất sinh lời của tài sản phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ở doanh 

nghiệp, thể hiện trình độ quản lý và sử dụng tài sản. Chỉ tiêu này cho biết một 

đồng tài sản bình quân trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước 
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thuế và lãi vay. Chỉ tiêu càng cao thì tài sản hiệu quả sử dụng tài sản càng lớn. 

- Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận trước (sau) thuế 

Tỷ suất lợi nhuận doanh thu =-------------------------------------   (1.3) 

Doanh thu thuần 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cho biết, 1 đồng doanh thu thuần doanh 

nghiệp thu về, có bao nhiêu đồng lợi nhuận.  

- Tỷ suất lợi nhuận trên VKD (ROI): 

Lợi nhuận trước (sau) thuế 

Tỷ suất lợi nhuận trên VKD =  ----------------------------------------- (1.4) 

VKD bình quân trong kỳ 

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh cho biết một đồng vốn doanh 

nghiệp bỏ ra trong kỳ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu càng 

cao chứng tỏ sử dụng vốn càng hiệu quả. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 

                 Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH =   -------------------------------------------- (1.5) 

                                                             Vốn chủ sở hữu bình quân 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phản ánh khái quát nhất hiệu quả 

sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích chỉ tiêu ROE sẽ biết được một đồng 

vốn chủ sở hữu đầu tư vào kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau 

thuế. Trị số ROE càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao và ngược lại. 

1.2.4.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 

- Hiệu suất sử dụng vốn cố định 

Doanh thu (thuần) trong kỳ 

 Hiệu suất sử dụng VCĐ=    ---------------------------------------- (1.6) 

Vốn cố định bình quân trong kỳ 

Hiệu suất sử dụng vốn cố định phản ánh một đồng vốn cố định trong kỳ 
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tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Đối với doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng lớn 

càng tốt. 

- Tỷ suất lợi nhuận VCĐ 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ suất lợi nhuận VCĐ= -----------------------------              (1.7) 

                                             Vốn cố định bình quân 

Tỷ suất lợi nhuận VCĐ cho biết 1 đồng vốn cố định tạo ra được bao 

nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao, hiệu quả sử dụng vốn cố định 

càng tốt. 

1.2.4.3. Hệ thống  các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng  VLĐ 

- Vòng quay vốn lưu động 

             Doanh thu (thuần) trong kỳ 

Số vòng quay vốn lưu động =  -----------------------------------      (1.8) 
             Vốn lưu động bình quân 
 

Số vòng quay vốn lưu động hay còn gọi là hệ số luân chuyển vốn lưu 

động cho biết vốn lưu động quay được bao nhiêu vòng trong 1 kỳ. 

- Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động 

            Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động =  -------------------------------    (1.9) 

        Vốn lưu động bình quân 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động bình quân tạo ra được 

bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

- Kỳ thu tiền bình quân 

               Các khoản phải thu 

Kỳ thu tiền bình quân =   ---------------------------------------    (1.10) 

            Doanh thu bình quân ngày 

 Số dư bình quân các khoản phải thu x 360 

Hoặc =  ----------------------------------------------     (1.11) 

Doanh thu thuần 360 
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Hoặc = 360/Vòng quay các khoản phải thu  (1.12) 

 

Kỳ thu tiền bình quân cho biết số ngày của một vòng quay các khoản 

phải thu. 

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 
 

1. Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động 

           Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động =  -------------------------------  (1.13) 

       Vốn lưu động bình quân 

 

Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh một đồng vốn lưu động bình 

quân đưa vào sản xuất kinh doanh sẽ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ 

suất càng cao, hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng lớn. 

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động 

- Vòng quay vốn lưu động 

           Doanh thu (thuần) trong kỳ 

Số vòng quay vốn lưu động =  -----------------------------------    (1.14) 

              Vốn lưu động bình quân 

Chỉ tiêu này phản ánh vốn lưu động luân chuyển được bao nhiêu lần 

trong một kỳ. Số vòng quay càng lớn thì càng tốt vì điều này chứng tỏ doanh 

nghiệp sử dụng hiệu quả vốn lưu động. 

- Thời gian một vòng quay vốn lưu động 

(1.15) 

         Chỉ tiêu này cho biết thời gian bình quân của một vòng quay vốn lưu 

động trong kỳ. Thời gian một vòng quay vốn lưu động càng nhỏ càng tốt, 

cho thấy tốc độ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp nhanh, thời 

gian luân chuyển được rút ngắn. 

- Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động 

Thời gian 1 vòng quay VLĐ = 
360 

Vòng quay vốn lưu động 
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Hệ số đảm nhiệmVLĐ = 
Vốn lưu động bình quân 

Doanh thu thuần 

Chỉ tiêu này cho thấy công ty phải cần bao nhiêu đồng vốn lưu động để 

tạo ra một đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng thấp thì hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động càng cao. 

*Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành 

vốn lưu động 

- Vòng quay hàng tồn kho 

Vòng quay hàng tồn kho = 
Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

Vòng quay hàng tồn kho thể hiện số lần hàng tồn kho bình quân luân 

chuyển trong kỳ. Số vòng luân chuyển hàng tồn kho càng cao thì việc kinh 

doanh được đánh giá càng tốt vì doanh số cao, chi phí hàng tồn kho thấp. 

- Số ngày tồn kho 

Số ngày tồn kho = 
360 

Vòng quay hàng tồn kho 

Số ngày tồn kho cho biết số ngày của một vòng quay hàng tồn kho. Số 

vòng quay càng lớn, số ngày tồn kho càng ngắn. 

 

- Vòng quay các khoản phải thu 

Vòng quay các khoản phải thu = 
Doanh thu thuần 

Các khoản phải thu bình quân 

Vòng quay các khoản phải thu thể hiện tốc độ chuyển đổi các khoản 

phải thu thành tiền mặt trong kỳ. Số vòng quay càng lớn thì tốc độ thu hồi 

nợ càng cao. 

- Kỳ thu tiền bình quân 

 

(1.16) 

(1.17) 

(1.18) 

(1.19) 
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Kỳ thu tiền bìnhquân = 
360 

Vòng quay các khoản phải thu 

Kỳ thu tiền bình quân cho biết số ngày của một vòng quay các khoản 

phải thu. Số vòng quay càng lớn, kỳ thu tiền càng được rút ngắn. 

1.2.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 

Để phân tích khả năng thanh toán, các chỉ tiêu sau được sử dụng: 

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: chỉ tiêu này đo lường khả năng 

thanh toán tổng quát của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này lớn hơn 1 đảm bảo doanh 

nghiệp thanh toán được hết các khoản nợ hiện tại. 

Hệ số khả năng thanh toán 

tổng quát 
= 

Tổng tài sản 

Tổng nợ 

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: chỉ tiêu này cho biết với tổng 

tài sản ngắn hạn hiện có, doanh nghiệp có đảm bảo khả năng thanh toán nợ 

ngắn hạn hay không. 

Hệ số khả năng thanh toán 

nợ ngắn hạn 
= 

Tài sản ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp 

có đảm bảo khả năng thanh toán nhanh hay không. 

Hệ số khả năng thanh toán 

nhanh 
= 

TSNH – HTK 

Nợ ngắn hạn 

- Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn: chỉ tiêu này cho biết với tổng 

tài sản dài hạn hiện có, doanh nghiệp có đảm bảo khả năng thanh toán nợ dài 

hạn hay không. 

Hệ số khả năng thanh toán 

nợ dài hạn 
= 

Tài sản dài hạn 

Nợ dài hạn 

Về mặt lý thuyết, các chỉ tiêu này lớn hơn 1 thì doanh nghiệp có khả 

năng thanh toán và ngược lại nếu trị số nhỏ hơn 1, doanh nghiệp không đảm 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24) 
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bảo khả năng thanh toán. 

- Hệ số nợ dài hạn so với tổng nợ phải trả : chỉ tiêu này cao chứng tỏ 

nhu cầu thanh toán ngay thấp. 

Hệ số thanh toán nợ dài 

hạn so với nợ phải trả 
= 

Nợ dài hạn 

Nợ phải trả 

- Hệ số thanh toán lãi vay: chỉ tiêu này càng cao, khả năng thanh toán 

lãi vay của doanh nghiệp càng tốt. Khi đó, doanh nghiệp không những có khả 

năng thanh toán lãi vay mà còn có khả năng thanh toán nợ gốc vay.  

Hệ số thanh toán lãi vay = 
EBIT 

Chi phí lãi vay 

 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 

VỐNTRONG DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Nhân tố khách quan 

      - Nhân tố sự ổn định và mức độ phát triển của nền kinh tế 

Sự ổn định và mức độ phát triển của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp 

đến mức doanh thu của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu về vốn 

kinh doanh. Những biến động của nền kinh tế gây nên những rủi ro trong 

kinh doanh mà các nhà quản trị phải lường trước, những rủi ro đó ảnh hưởng 

tới các khoản chi phí về đầu tư, chi phí trả lãi hay tiền thuê nhà xưởng, máy 

móc thiết bị hay tìm nguồn tài trợ. 

Khi nền kinh tế ổn định và tăng trưởng với một tốc độ nào đó thì doanh 

nghiệp muốn duy trì và giữ vững vị trí của mình, cũng phải phấn đấu để phát 

triển với nhịp độ tương đương. Doanh thu tăng lên dẫn đến việc gia tăng tài 

sản, các nguồn phải thu và các loại tài sản khác. Khi đó, các nhà quản trị 

phải tìm nguồn vốn tài trợ cho sự mở rộng sản xuất, sự tăng tài sản đó.  

      - Nhân tố môi trường, chính sách pháp lý 

(1.25) 

(1.26) 
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Môi trường, chính sách pháp lý bao gồm hệ thống các chế tài pháp luật, 

các chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 

khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải tuân thủ pháp luật. 

Pháp luật của Nhà nước và chính sách kinh tế là hành lang pháp lý cho các 

doanh nghiệp đồng thời cũng định hướng cho doanh nghiệp chiến lược để 

phát triển. Do đó, nhân tố môi trường, chính sách pháp lý có ảnh hưởng đến 

hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

      - Nhân tố phát triển của thị trường 

Sự phát triển của thị trường là nhân tố quan trọng quyết định đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường vốn quyết định việc huy 

động vốn của doanh nghiệp, thị trường hàng hoá quyết định việc sử dụng 

vốn. Thị trường phát triển ổn định thúc đẩy doanh nghiệp tái sản xuất mở 

rộng và tăng thị phần. 

      - Nhân tố rủi ro bất thường 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể gặp phải những rủi ro 

bất thường gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sử dụng vốn. Do vậy, để 

hạn chế tổn thất do thiên tai, địch hoạ doanh nghiệp nên áp dụng các biện 

pháp phòng ngừa rủi ro như lập dự phòng, mua bảo hiểm... 

1.3.2. Nhân tố chủ quan 

     - Nhân tố con người 

Nhân tố con người ở đây là toàn bộ lực lượng lao động của doanh 

nghiệp. Đây là nhân tố đầu tiên và quan trọng quyết định đến hiệu quả sử 

dụng vốn. Nếu không có được phương án sản xuất, kinh doanh hữu hiệu sẽ 

dẫn đến lãng phí nguồn nhân lực. Trong hoạt động tài chính cũng vậy, nhà 

quản lý phải huy động đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình 

trạng thiếu vốn, thừa vốn. Vì thế, hiệu quả sử dụng vốn chỉ có thể được nâng 
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cao khi có bộ máy quản lý có tầm nhìn chiến lược, có trình độ, đội ngũ lao 

động có chuyên môn cao, đạt kỹ năng, kỹ xảo. 

     - Nhân tố cơ cấu vốn 

Cơ cấu vốn có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng đến 

khả năng kinh doanh và khả năng sinh lời của đồng vốn.  

Cơ cấu vốn là tỷ lệ giữa các yếu tố cấu thành trong tổng vốn. Cơ cấu vốn 

hợp lý thúc đẩy sự vận động của vốn, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn.  

Cơ cấu vốn chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau: 

- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành: những doanh nghiệp có chu kỳ 

kinh doanh dài, vòng quay vốn chậm thì cơ cấu vốn nghiêng về vốn chủ sở 

hữu, và ngược lại những doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ, thương mại… 

thì vốn tài trợ từ các khoản vay nợ thường chiếm tỷ trọng cao. 

- Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà quản lý: trong kinh doanh phải chấp 

nhận rủi ro để có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, khi tăng tỷ trọng của 

vốn vay nợ, sẽ tăng mức độ mạo hiểm. 

- Doanh lợi vốn và lãi suất huy động: khi doanh lợi vốn cao hơn lãi suất 

vốn vay doanh nghiệp sẽ lựa chọn hình thức tài trợ bằng vốn vay. Ngược lại, 

doanh lợi vốn nhỏ hơn lãi suất vốn vay thì cơ cấu vốn lại nghiêng về vốn 

chủ sở hữu. 

     - Nhân tố chi phí vốn 

Để sử dụng vốn, doanh nghiệp cần bỏ ra một khoản chi phí nhất định. 

Chi phí vốn được hiểu là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn và chi phí doanh 

nghiệp phải trả cho việc huy động vốn như: các khoản lãi vay, chi phí phát 

hành cổ phiếu...Tiết kiệm chi phí vốn sẽ giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao 

trong sử dụng vốn kinh doanh.  

 - Nhân tố tổ chức sản xuất kinh doanh 
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Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau có đặc điểm 

về chu kỳ sản xuất, đặc điểm sản phẩm... khác nhau do đó, hiệu quả sử dụng 

vốn khác nhau. 

Tính chất ngành nghề ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn thể hiện ở 

quy mô, cơ cấu vốn kinh doanh. Quy mô, cơ cấu vốn khác nhau ảnh hưởng 

đến  tốc độ luân chuyển vốn, phương pháp đầu tư, thể thức thanh toán, chi 

trả... ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Tính thời vụ và chu kỳ sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 

thông qua nhu cầu vốn và doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành sản xuất có tính thời vụ thì nhu cầu vốn lưu động trong 

năm thường biến động lớn, doanh thu bán hàng không đồng đều giữa các 

tháng dẫn đến tình hình thanh toán, chi trả cũng gặp khó khăn dẫn đến ảnh 

hưởng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có chu 

kỳ sản xuất kinh doanh ngắn thì nhu cầu vốn trong năm thường không có biến 

động lớn, doanh nghiệp lại thường xuyên thu được tiền bán hàng, điều đó 

giúp doanh nghiệp dễ dàng đảm bảo cân đối thu chi bằng tiền, đảm bảo nguồn 

vốn trong kinh doanh, vốn được quay nhiều vòng trong năm. Ngược lại, 

những doanh nghiệp sản xuất ra những loại sẩn phẩm có chu kỳ sản xuất dài 

phải ứng ra một lượng vốn lưu động tương đối lớn, vốn thu hồi chậm, quay 

vòng ít. 

Kết luận chương 1 

Qua nghiên cứu lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh 

nghiệp, tác giả đã tìm hiểu được các khái niệm liên quan, hệ thống hoá lý luận 

về các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn, các chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả sử dụng vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. 

Những lý luận này là căn cứ khoa học để đánh giá, phân tích thực trạng hiệu 

quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần nội thất 190 ở chương 2. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 

Công ty cổ phần nội thất 190 được thành lập theo giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 0202003164 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng 

cấp vào tháng 3 năm 2005. 

Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty cổ phần nội thất 190 

Tên công ty viết bằng tiếng anh: 190Furniture Joint Stock Company 

Tên công ty viết tắt: 190 Furniture – JSC 

Địa chỉ trụ sở chính: Km 89 Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng  

Điện thoại: 0313.589.180 Fax: 0313.589.181 

Mã số thuế: 0200656938 

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất hàng trang trí 

nội thất. 

Phương châm hoạt động của công ty là “Quản lý hoàn thiện, nhân viên 

lành nghề, giải pháp công nghệ đồng bộ và hiện đại” đã, đang và sẽ giúp 

công ty thực hiện được mục tiêu “đáp ứng ngày càng đầy đủ những yêu cầu 

ngày càng cao của khách hàng” 

Công ty sử dụng dây chuyền đồng bộ từ các nhà cung cấp hàng đầu 

Đài Loan được sản xuất theo các tiêu chuẩn ISO, các chi tiết chính của dây 

chuyền có xuất xứ từ các hàng sản xuất danh tiếng trên thế giới. 

Công ty Nội Thất 190 là một doanh nghiệp hoạch toán độc lập, có tư 

cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, 

được nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và tính sinh lợi hợp pháp của 
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việc kinh doanh .Mọi hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định của 

pháp luật, công ty có quyền lợi hợp pháp khác . 

Hình thành và phát triển trong nền kinh tế thị trường, công ty cổ 

phần nội thất 190 gặp không ít những khó khăn, thử thách và sự cạnh tranh 

gay gắt của các doanh nghiệp sản xuất cùng loại sản phẩm. Giá nguyên 

liệu, vật tư đầu vào liên tục biến động. Song với sự nỗ lực của mình, công 

ty vẫn phát triển không ngừng, sản phẩm của công ty ngày càng có uy tín 

trên thị trường. Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu ở miền Bắc, một số 

khu vực ở miền Trung và miền Nam. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty: 

 Sản xuất và kinh doanh nội thất 

 Kinh doanh máy móc thiết bị ,vật tư kim khí, vật liệu xây dựng, 

phế liệu, phế thải. 

 Kinh doanh, sản xuất ống thép các loại 

 Kinh doanh phá dỡ tàu cũ . 

 Gia công cơ khí . 

 Đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ bộ. 

 Kinh doanh vật tư , dịch vụ vận tải,dịch vụ bến bãi . 

 XNK vật tư máy móc thiết bị phục vụ đóng tàu. 

Với những ngành nghề kinh doanh được đăng kí như vậy, nhưng công ty 

Cổ phần Nội thất 190 chủ yếu là sản xuất nội thất và ống thép (sản xuất ống 

thép có doanh thu chiếm 30%, sản xuất nội thất có doanh thu chiếm 50%, còn 

lại là sản xuất các mặt hàng khác) có chất lượng cao ,có các đại lý rộng khắp 

cả nước nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. 
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2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần nội thất 190 

Sơ đồ 2.1: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA  

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

Bộ  máy của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến – chức năng.  
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+ Hội đồng quản trị:  

- Quyết định chiến lược phát triển của Công ty và phương án đầu tư của Công ty. 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc của Công ty. 

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định việc 

thành lập chi nhánh, góp vốn cổ phần. 

- Kiến nghị loại cổ phần và số cổ phần chào bán. 

+ Ban kiểm soát: 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty. 

- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty 

- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. 

+ Ban Giám đốc: 

 Giữ vai trò lãnh đạo chung toàn công ty, giám sát, điều hành hoạt động 

hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về thực hiện quyền và 

nghĩa vụ được giao. 

+ Các phòng chức năng:  

Chịu sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo công ty, có chức năng tham mưu, giúp 

việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và pháp luật 

Nhà nước trong các lĩnh vực công tác. 

2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Công ty Cổ Phần Nội Thất 190 chuyên sản xuất sản phẩm chủ yếu là 

nội thất văn phòng, gia đình và bàn ghế cho học sinh, sinh viên. 

Một số sản phẩm chủ yếu của Công ty: 
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- Nội thất văn phòng: bàn làm việc, bàn họp ,bàn vi tính, tủ tài liệu, ghế 

các loại..... 

-Nội thất gia đình: giường, tủ, kệ, bàn, ghế các loại.... 

Quy trình sản xuất của công ty Cổ phần Nội Thất 190: 

Công ty có quy trình công nghệ sản xuất nội thất phức tạp, liên tục, trải 

qua nhiều giai đoạn. Công ty tổ chức sản xuất theo mô hình sản xuất khép 

kín, khoa học, gồm 6 phân xưởng sản xuất chính: phân xưởng cơ khí, phân 

xưởng sơn, phân xưởng nhựa, phân xưởng mạ, phân xưởng mộc, phân 

xưởng láp ráp. Mỗi phân xưởng có nhiệm vụ riêng, giữa các phân xưởng có 

mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 

- Phân xưởng cơ khí: chuyên cắt ống thép,hàn, gò dập, định hình, làm 

sạch các mối hàn các chi tiết của ghế. 

- Phân xưởng sơn: quy trình sơn tĩnh điện hiện đại. 

- Phân xưởng nhựa: có nhiệm vụ tạo ra những chi tiết bằng nhựa trước 

khi lắp ráp. 

- Phân xưởng mạ: Mạ ống. 

-Phân xưởng gỗ: cắt, phân loại gỗ, dập, nén,cắt ghép thành khuôn. 

- Phân xưởng lắp ráp: chuyên tán đinh thành khung,cắt ,may,dán 

keo,bọc đệm tựa, bắt vít để hoàn thiện sản phẩm, phân loại và đóng gói sản 

phẩm. 

Sau khi sản phẩm được hoàn thành sẽ được kiểm tra nếu đạt tiêu chuẩn 

chất lượng sẽ nhập kho và được xuất bán. 
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Sơ đồ 2.2: Quy trình công nghệ sản xuất 

Công ty cổ phần nội thất 190 
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Bảng 2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần nội thất 190 

giai đoạn năm 2013-2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

2014/2013 

(Tỷ lệ %) 

2015/2014 

(Tỷ lệ %) 

2016/2015 

(Tỷ lệ %) 

Tổng doanh thu 644.839 726.451 707.124 714.789 12,7 2,7 1,1 

Các khoản giảm trừ 1.078 944 1.236 1.376 12,4 30,9 11,3 

Doanh thu thuần 643.761 725.506 705.887 713.413 12,7 2,7 1,1 

Giá vốn hàng bán 590.064 659.534 628.369 575.441 11,8 4,7 8,4 

Lợi nhuận gộp 53.697 65.972 77.518 137.972 22,9 17,5 78,0 

Doanh thu hoạt động 

tài chính 
31 23 26 7.958 25,8 13,0 69,4 

Chi phí hoạt động tài 

chính 

7.884 6.895 8.360 3.632 
 

12,5 
 

21,2 56,6 

Chi phí bán hàng 17.113 22.391 22.232 24.755 30,8 0,7 11,3 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
12.971 13.458 16.008 19.643 3,8 18,9 22,7 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động KD 
15.759 23.250 30.943 97.899 47,5 33,1 216,4 

TN khác 1.149 1.907 583 875 66,0 69,4 50,1 

CP khác 34  522 640 100,0  22,6 

Lợi nhuận khác 1.115 1.907 61 235 71,0 96,8 285,2 

Tổng lợi nhuận trước 

thuế 
16.875 25.158 31.004 98.134 49,1 23,2 216,5 

Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
4.218 5.534 6.820 18.051 31,2 23,2 164,7 

Lợi nhuận sau thuế 12.656 19.623 24.183 80.082 55,0 23,2 231,1 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 

Qua phân tích số liệu công ty, doanh thu có sự biến động với xu hướng 

chủ yếu là tăng, chỉ có năm 2015, doanh thu giảm so với năm trước đó. Lợi 

nhuận của công ty tăng nhanh qua các năm và đặc biệt tốc độ lợi nhuận tăng 

đến 231% vào năm 2016. Điều này chứng tỏ, các khoản đầu tư ngắn hạn đã 
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phát huy hiệu quả, việc đầu tư vào tài sản dài hạn từ những năm trước đã 

phát huy tác dụng. 

Doanh thu thuần của Công ty năm 2014 tăng so với năm 2013 là 81.745 

triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 12,7%. Năm 2015 doanh thu lại có sự 

giảm sút với giá trị 19.237 triệu đồng tương ứng với mức giảm 2,7%. Năm 

2016 doanh thu tăng so với 2015 là 7.665 triệu đồng, tốc độ tăng là 1,1%. 

Cùng với biến động doanh thu, giá vốn cũng có sự biến động tăng giảm 

trong giai đoạn này. Năm 2014 tăng lên 11,8% so với năm 2013, tương 

đương với số tiền 69.470 triệu đồng. Năm 2015 giảm so với năm 2014 là 

31.165 triệu đồng, giảm 4,7%. Năm 2016 giá vốn giảm mạnh so với 2015 là 

52.928 triệu đồng, tốc độ giảm ở mức 8,4%. Giá vốn tăng không bằng mức 

tăng doanh thu thậm chí khi doanh thu tăng  giá vốn vẫn có sự giảm mạnh. 

Điều này chứng tỏ doanh nghiệp có sự quản lý chi phí ngày càng tốt hơn 

giúp cho lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng đáng kể. 

Lợi nhuận gộp gia tăng liên tục trong giai đoạn này với tỷ lệ tăng ở 

mức cao, năm 2016 tỷ lệ đạt cao nhất. Năm 2014, lợi nhuận gộp thu được là 

65.972 triệu đồng, tăng 12.275 triệu đồng, tương ứng tăng với tỷ lệ là 

22,9%. Năm 2015, lợi nhuận gộp tăng 11.546 triệu đồng, tương ứng tăng với 

tỷ lệ là 17,5%. Năm 2016, lợi nhuận gộp tăng ở mức 78% so với năm 2015, 

tương ứng với 60.454 triệu đồng. 

Trong hoạt động tài chính, doanh thu tài chính của doanh nghiệp trong 

năm 2013, 2014 và năm 2015 không đáng kể, chỉ có năm 2016, doanh thu 

tài chính là 7.958 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm dần do công ty giảm bớt 

các khoản vay nợ ngắn hạn. Cụ thể, năm 2014, chi phí tài chính giảm 12,5% 

so với năm 2013, tương đương với số tiền là 989 triệu đồng. Năm 2015, chi 

phí tài chính tăng 21,2% so với năm 2015, tương đương với số tiền là 1.465 

triệu đồng. Năm 2016, chi phí tài chính giảm 4.728 triệu đồng so với năm 
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2015, tương đương với tỷ lệ 56,6%.  

Chi phí bán hàng năm 2016 tăng lên 11,3% so với năm 2015 tương 

đương với số tiền là 2.523 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 

2016 cũng tăng lên 3.635 triệu đồng so với năm 2015, tương đương với tỷ lệ 

tăng là 22,7%. Ta thấy trong kỳ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp đều tăng lên rất nhiều. Do đó Công ty cần đưa ra biện pháp tiết kiệm 

các loại  chi phí này để lợi nhuận trong kỳ của công ty cao hơn. 

Bảng 2.2. Tài sản và nguồn vốn của Công ty cổ phần nội thất 190  

giai đoạn 2013-2016 

Chỉ tiêu 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

 

 

Năm 

2016 

 

 

2014/2013 

(Tỷ lệ %) 

 

 

2015/2014 

(Tỷ lệ %) 

 

 

2016/2015 

(Tỷ lệ %) 

Tổng tài sản 353.075 382.360 425.425 460.651 8,3 11,3 8,3 

Tài sản ngắn hạn 177.539 217.954 197.064 231.015 22,8 9,6 17,2 

Tài sản dài hạn 175.536 164.406 228.361 229.636 6,3 38,9 0,6 

Nguồn vốn 353.075 382.360 425.425 460.651 8,3 11,3 8,3 

Nợ phải trả  105.205 102.474 116.216 71.359 2,6 13,4 38,6 

Vốn chủ sở hữu 247.870 279.886 309.208 389.292 12,9 10,5 25,9 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 

Tài sản, nguồn vốn của công ty cổ phần nội thất 190 thể hiện sự tăng 

lên qua các năm, cụ thể: 

- Năm 2013- Năm 2014: Năm 2014 tổng tài sản  so với năm 2013 

tăng 29.285 triệu đồng tương ứng với 8,3%. Tài sản ngắn hạn tăng 40.415 

triệu đồng tương đương 17,2%, tài sản dài hạn giảm 6,3% ứng với 11.130 

triệu đồng.Vốn chủ sở hữu năm 2014 là 279.886 triệu đồng tăng 32.016 so 

với năm 2013 tương đương với tốc độ tăng 12,9%.  
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- Năm 2014- Năm 2015: Năm 2015 tổng tài sản tăng so với năm 2014 

43.065 triệu đồng tương đương với 11,3%. Tổng tài sản tăng do tài sản dài 

hạn tăng 17,2% ứng với 63.955 triệu đồng trong khi tài sản ngắn hạn giảm 

20.890 triệu đồng tương ứng 9,6% . Vốn chủ sở hữu năm 2015 tiếp tục tăng  

so với năm 2013 là 29.322 triệu đồng tương đương với mức tăng 10,5%. 

- Năm 2015- Năm 2016: Năm 2016 tổng tài sản  là 460.651 triệu 

đồng so với năm 2015 tăng 35.226 triệu đồng tương ứng với 8,3%. Tài sản 

ngắn hạn tăng 33.951 triệu đồng tương đương 17,2%, tài sản dài hạn tăng 

0,6% ứng với 1.275 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh với giá trị 80.084 

triệu đồng ứng với mức tăng 25,9%, nợ phải trả của công ty giảm nhanh ở 

mức 38,6%, ứng với số tiền 44.857 triệu đồng. 

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất 

kinh doanh thông qua việc đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc, trang thiết bị. 

Vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu là do  tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi 

nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng lên, điều đó chứng tỏ kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn này là tốt. Nhờ kết quả 

kinh doanh ổn định, có được nguồn vốn để hoạt động doanh nghiệp đã giảm 

các khoản huy động từ bên ngoài các khoản vay, các khoản nợ. Công ty đã 

giải quyết được vấn đề về vốn cho sản xuất kinh doanh. 

2.2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 

2.2.1. Nguồn vốn của Công ty  

2.2.1.1. Khái quát chung về nguồn vốn của Công ty 

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần nội thất 190 là 100.000 triệu đồng, 

với cơ cấu là vốn sở hữu của tư nhân do các cổ đông đóng góp. Tính đến 

31/12/2016, tổng số vốn của Công ty là 460.651 triệu đồng. 

Vốn của Công ty cổ phần nội thất 190 được hình thành từ hai nguồn là 

nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu được tạo nên từ số vốn 
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góp do chủ sở hữu công ty đóng góp và phần vốn bổ sung từ kết quả kinh 

doanh và vốn góp bổ sung trong quá trình hoạt động. Vốn huy động của Công 

ty là phần vốn được hình thành từ nguồn đi vay, đi chiếm dụng của các tổ 

chức, đơn vị. Cơ cấu vốn hợp lý và hiệu quả phải đảm bảo sự kết hợp hài hoà 

giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, vừa đảm bảo sự 

an toàn về mặt tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời phát huy tối đa tác động 

tích cực của đòn bẩy tài chính trong kinh doanh, tạo dựng được tính thanh 

khoản cao trong sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

2.2.1.2. Tình hình huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty 

Tình hình huy động vốn của công ty được thể hiện qua bảng số liệu sau: 
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Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2013-2016 

    Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

  Chỉ tiêu 
Giá trị 

(Tr đ) 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

(Tr đ) 

Tỷ 

trọng 

Giá trị 

(Tr đ) 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

(Tr đ) 

Tỷ 

trọng 

 NGUỒNVỐN         

A Nợ phải trả 105.205 29,8 102.474 26,8 116.216 27,32 71.359 15,49 

I Nợ ngắn hạn 104.708 99,53 101.998 99,54 115.706 99,56 71.359 100 

1 Vay và nợ ngắn hạn 74.431 71,08 77.728 76,21 71.892 62,13 29.151 40,85 

2 Phải trả cho người bán  22.787 21,76 15.421 15,12 37.418 32,34 24.525 34,37 

3 

Người mua trả tiền 

trước  
236 0,23 458 0,45 178 0,15 465 0,65 

4 

Thuế và các khoản 

phải nộp Nhà nước 
5.825 5,56 6.811 6,68 4.277 3,70 13.697 19,19 

5 

Phải trả công nhân 

viên 
1.034 0,99 1.578 1,55 1.879 1,62 3.516 4,93 

6 

Các khoản phải trả 

phải nộp khác 
393 0,38   60 0,05 3 0 

II Nợ dài hạn  497 0,47 476 0,46 509 0,44 0  

1 Vay và nợ dài hạn 497 100 476 100 509 100 0  

B 

NGUỒN VỐN CHỦ 

SỞ HỮU 
247.870 70,2 279.886 73,20 309.208 72,68 389.292 84,51 

I Vốn chủ sở hữu 247.870 100 279.886 100 309.208 100 389.292  

1 

Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu 
235.000 94,81 260.000 92,89 285.000 92,17 285.000 73,21 

2 

Lợi nhuận chưa phân 

phối 
12.870 5,19 19.885 7,10 24.208 7,83 80.291 20,62 

3 
Quỹ khác của chủ sở 

hữu 
0  0  0  24.000 6,17 

II 
Nguồn kinh phí quỹ 

khác 
0  0  0  0  

  

TỔNG CỘNG 

 NGUỒN VỐN 
353.075 100 382.360 100 425.425 100 460.651 100 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 
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Bảng 2.4: Bảng phân tích biến động cơ cấu nguồn vốn của Công ty 

giai đoạn 2013-2016 

    2014/2013 2015/2014 2016/2015 

  Chỉ tiêu 
Giá trị 

(Tr đ) 

Tỷ 

trọng 

Giá trị 

(Tr đ) 

Tỷ 

trọng 

Giá trị 

(Tr đ) 

Tỷ 

trọng 

 
NGUỒNVỐN       

A 
Nợ phải trả -2.731 

2,60 

 

13.742 

 

13,41 

 

-44.857 

 

38,60 

 

I 
Nợ ngắn hạn -2.710 

 

2,59 

 

13.708 

 

13,44 

 

-44.347 

 

38,33 

 

1 
Vay và nợ ngắn hạn 3.297 

 

4,43 

 

-5.836 

 

7,51 

 

-42.741 

 

59,45 

 

2 
Phải trả cho người bán  -7.366 

 

32,33 

 

21.997 

 

142,64 

 

-12.893 

 

34,46 

 

3 
Người mua trả tiền trước  222 

 

94,07 

 

-280 

 

61,14 

 

287 

 

161,24 

 

4 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
986 

 

16,93 

 

-2.534 

 

37,20 

 

9.420 

 

220,25 

 

5 
Phải trả công nhân viên 544 

 

52,61 

 

301 

 

19,07 

 

1.637 

 

87,12 

 

6 
Các khoản phải trả phải nộp khác -393 

 

100 

 

60 

 
 

-57 

 

95 

 

II 
Nợ dài hạn  -21 

 

4,23 

 

33 

 

6,93 

 

-509 

 

100 

 

1 
Vay và nợ dài hạn -21 

 

4,23 

 

33 

 

6,93 

 

-509 

 

100 

 

B 
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 32.016 

 

12,92 

 

29.322 

 

10,48 

 

80.084 

 

25,90 

 

I 
Vốn chủ sở hữu 32.016 

 

12,92 

 

29.322 

 

10,48 

 

80.084 

 

25,90 

 

1 
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 25000 

10,64 

 

25 

 

9,62 

 
  

2 
Lợi nhuận chưa phân phối 7.015 

 

54,51 

 

4.323 

 

21,74 

 

56.083 

 

231,67 

 

3 
Quỹ khác của chủ sở hữu     

24 

 
 

II 
Nguồn kinh phí quỹ khác       

  

TỔNG CỘNG 

 NGUỒN VỐN 
29.285 

 

8,29 

 

43.065 

 

11,26 

 

35.226 

 

8,28 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 

Thông qua số liệu phân tích tại bảng 2.2 và bảng 2.3, nguồn vốn của 

công ty không ngừng gia tăng qua các năm. Năm 2012, tổng nguồn vốn là 

353.075 triệu đồng, năm 2014, tổng nguồn vốn tăng 29.285 triệu đồng so với 
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năm 2013 lên đến 382.360 triệu đồng, năm 2015, số liệu tổng nguồn vốn là 

425.425 triệu đồng và năm 2016 tiếp tục tăng lên 460.651 triệu đồng. 

Trong tổng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu luôn chiếm tỷ lệ lớn đảm bảo 

mức độ độc lập, tự chủ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 

2012, vốn chủ sở hữu chiếm 70,2% tổng vốn, năm 2013 là 73,2% tổng vốn, 

năm 2013 tỷ trọng là 72,68% tổng vốn và năm 2016 cơ cấu vốn chủ sở hữu 

tiếp tục tăng lên 84,51%. Nguồn vốn này của công ty tăng lên là do các chủ 

sở hữu bỏ thêm vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty 

qua các năm. 

Nợ phải trả của công ty có xu hướng giảm dần trong tổng vốn. Điều đó 

thể hiện tình hình trả nợ của công ty được cải thiện rõ rệt. Trong khoản mục 

nợ phải trả thì nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn, nợ dài hạn chiếm tỷ trọng 

rất nhỏ, không đáng kể. Trong nợ ngắn hạn của công ty bao gồm các khoản 

vay ngắn hạn, phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, 

khoản trả trước của người mua... là những khoản vốn công ty đi chiếm dụng 

của bên ngoài để sử dụng, công ty cần xem xét khoản chiếm dụng nào là hợp 

lý, khoản chiếm dụng nào không hợp lý để sử dụng vốn ngày càng có hiệu 

quả hơn. 

2.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty 

2.2.2.1. Quản lý và sử dụng vốn cố định 

Tài sản cố định là hình thái biểu hiện vật chất của vốn cố định vì vậy để 

đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định phải thông qua phân tích 

cơ cấu tài sản cố định. 

Cơ cấu tài sản cố định cho biết công tác đầu tư dài hạn của doanh 

nghiệp, việc bảo toàn và phát triển năng lực sản xuất của các máy móc, thiết 

bị của công ty.  
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Bảng 2.5: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản dài hạn  

Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(Triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

I. Các khoản 

phải thu dài 

hạn 

       

 

II. Tài sản cố 

định 
108.904 62,04 98.966 60,20 162.214 71,03 163.583 71,24 

III. Bất động 

sản đầu tư 
        

IV. Các khoản 

đầu tư tài 

chính dài hạn 

64.000 36,46 64.000 38,93 64.000 28,03 64.000 27,87 

V. Tài sản dài 

hạn khác 
2.632 1,5 1.438 0,87 2.145 0,94 2.052 0,89 

Tổng tài sản 

dài hạn 
175.536 100 164.406 100 228.361 100 229.636 100 

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần nội thất 190) 

Qua bảng phân tích số liệu cho thấy các khoản phải thu dài hạn từ năm 

2013 đến năm 2016 không có thể hiện các khoản nợ của công ty được tất 

toán sổ trước ngày 31/12 hàng năm, vốn của công ty không bị chiếm dụng 

dài hạn. 

 Tài sản cố định năm 2013 là 108.904 triệu đồng, chiếm 62,04% tổng 

tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Năm 2014, tài sản cố định là 98.966 triệu 

đồng chiếm tỷ trọng 60,2%. Năm 2015 là 162.214 triệu đồng chiếm 71,03% 

tổng tài sản dài hạn. Năm 2016 tài sản cố định là 162.214 triệu đồng, tỷ 

trọng là 71,24%. 
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Số liệu trên chứng tỏ công ty đầu tư một lượng lớn tài sản cố định phục 

vụ sản xuất kinh doanh. 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng 

tài sản dài hạn. Năm 2013, tỷ trọng 36,46%, năm 2014 là 38,93%, năm 2015 

là 28,03%, năm 2016 là 27,87%. Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động đầu tư 

này không cao. 

Tài sản dài hạn khác chiếm tỷ trọng không đáng kể cho thấy công ty 

đầu tư rất ít vốn vào các loại tài sản này. 

2.2.2.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động 

Bảng 2.6: Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động (Tài sản ngắn hạn) 

Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 

(Trđ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá 

trị 

(Trđ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(Trđ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(Trđ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

I. Tiền và các 

khoản tương 

đương tiền 

1.157 0,65 987 0,45 11.691 5,93 12.215 5,29 

II. Các khoản đầu 

tư tài chính ngắn 

hạn 

       

 

III.Các khoản phải 

thu ngắn hạn 
86.226 48,57 98.031 44,98 60.492 30,7 107.501 46,53 

IV. Hàng tồn kho 77.101 43,43 96.690 44,36 117.236 59,49 110.211 47,71 

V. Tài sản ngắn 

hạn khác 
13.053 7,35 22.244 10,21 7.643 3,88 1.086 0,47 

Tổng tài sản ngắn 

hạn 
177.539 100 217.954 100 197.064 100 231.015 100 

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần nội thất 190) 
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Từ bảng phân tích số liệu tài sản lưu động của công ty cổ phần nội thất 

190, ta thấy vốn bằng tiền năm 2013 của công ty là 1.157 triệu đồng chiếm tỷ 

lệ 0,65% tổng tài sản, năm 2014 là 987 triệu đồng chiếm 0,45% tổng tài sản, 

năm 2015 là 11.619 triệu đồng, chiếm 5,93% tổng tài sản và năm 2016 là 

12.215 triệu đồng chiếm 5,29%. Qua số liệu trên phản ánh công ty sử dụng 

vốn bằng tiền ở mức dưới 10% để duy trì hoạt động chi thường xuyên, đây là 

mức hợp lý với loại hình kinh doanh của công ty. 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ năm 2013 đến năm 2016 là bằng 

0, cho thấy công ty chỉ tập trung vào đầu tư phát triển ngành nghề chính, 

không đầu tư vào các loại chứng khoán. 

Các khoản phải thu ngắn hạn thể hiện xu hướng tăng từ năm 2013 đến 

năm 2016, năm 2013 là 86.226 triệu đồng đến năm 2016, số liệu đã tăng lên 

107.501 triệu đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng lại giảm dần qua các năm, năm 2013 

là 48,57%, năm 2014 là 44,98%, năm 2015 là 30,7% và năm 2016 là 46,53%. 

Tỷ trọng các khoản phải thu ngắn hạn trong tài sản ngắn hạn là tương đối lớn 

chứng tỏ công ty bị chiếm dụng nhiều vốn, thể hiện việc quản lý vốn của công 

ty là chưa tốt. Công ty cần chú ý quản lý chặt chẽ với các khoản phải thu. 

Hàng tồn kho của công ty trong giai đoạn từ 2013 -2015 chiếm tỷ trọng 

từ 43% đến 59% tổng tài sản ngắn hạn. Hàng tồn kho nhiều cho thấy tình hình 

tiêu thụ của công ty bị giảm sút. Tuy nhiên, đến năm 2016 tình hình bán hàng 

đã được cải thiện khi hàng tồn kho giảm xuống so với năm 2015. 

Các tài sản ngắn hạn khác của công ty chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu 

tài sản ngắn hạn và ngày càng giảm dần trong giai đoạn 2013 -2016. 
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Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn đầu tư vào TSLĐ năm 2015 

 

Nhìn vào biểu đồ mô tả cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2015, có thể thấy 

hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là 59,49%, các khoản 

phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng 30,7%, tiền và tương đương tiền là 5,93% 

và tài sản ngắn hạn khác là 3,88%. 

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn đầu tư vào TSLĐ năm 2016 

 

 

5,93

30,7

59,49

3,88
Tiền và các khoản tương 

đương tiền

Các khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn 

hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

5,29

46,53

47,71

0,47 Tiền và các khoản tương 

đương tiền

Các khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn 

hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác
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Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2016 cũng cho thấy hàng 

tồn kho chiếm tỷ trọng cao nhất 47,71%, các khoản phải thu ngắn hạn có tỷ 

trọng 46,63%, tiền và các khoản tương đương tiền là 5,29% và tài sản ngắn 

hạn khác là 0,47%. 

Như vậy, hai biểu đồ cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động năm 2015 

và năm 2016 thể hiện hàng tồn kho và các khoản phải thu là hai loại tài sản 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản ngắn hạn. Điều này cho thấy công tác 

quản lý hàng tồn kho và các khoản phải thu cần được quan tâm, cải thiện để 

nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 

2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 

2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng vốn 

Công ty cổ phần nội thất 190 với 100% vốn tư nhân, hoạt động sản xuất 

trên nguyên tắc bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 
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Bảng 2.7: Hiệu quả sử dụng tổng vốn của Công ty cổ phần nội thất 190 

 

Chỉ tiêu 
ĐVT Năm 

2013 

Năm  

2014 

Năm  

2015 

Năm  

2016 

2014 

/2013 

2015 

/2014 

2016 

/2015 

1. Doanh thu thuần Triệu 643.761 725.506 705.887 713.413 81.745 -19.619 7.526 

2. Giá vốn hàng bán Triệu 590.064 659.534 628.369 575.441 69.470 -31.165 -52.928 

3.Chi phí bán hàng Triệu 17.113 22.391 22.232 24.755 5.278 -159 2.523 

4. Chi phí quản lý Triệu 12.971 13.458 16.008 19.643 487 2.550 3.635 

5.Lợi nhuận sau thuế Triệu 12.656 19.623 24.183 80.082 6.967 4.560 55.899 

6.Tổng vốn bình quân Triệu 350.165 367.717 403.893 443.038 17.552 36.176 39.145 

7. Vốn chủ sở hữu bq Triệu 245.352 263.878 294.547 349.250 18.526 30.669 54.703 

8. Tỷ suất lợi nhuận trên 

tổng vốn 
% 

3,61 

 

5,34 

 

5,99 

 

18,08 

 

1,72 

 

0,65 

 

12,09 

 

9. Tỷ suất lợi nhuận vốn 

chủ sở hữu 
% 

5,16 

 

7,44 

 

8,21 

 

22,93 

 

2,28 

 

0,77 

 

14,72 

 

10. Tỷ suất lợi nhuận 

doanh thu 
% 

1,97 

 

2,70 

 

3,43 

 

11,23 

 

0,74 

 

0,72 

 

7,80 

 

11. Tỷ suất giá vốn hàng 

bán trên doanh thu 
% 

91,66 

 

90,91 

 

89,02 

 

80,66 

 

-0,75 

 

-1,89 

 

-8,36 

 

12. Tỷ suất chi phí bán 

hàng trên doanh thu 
% 

2,66 

 

3,09 

 

3,15 

 

3,47 

 

0,43 

 

0,06 

 

0,32 

 

13. Tỷ suất chi phí quản lý 

trên doanh thu 
% 

2,01 

 

1,85 

 

2,27 

 

2,75 

 

-0,16 

 

0,41 

 

0,49 

 

14. Hiệu suất sử dụng vốn  % 
183,85 

 

197,30 

 

174,77 

 

161,03 

 

13,46 

 

-22,53 

 

-13,74 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần nội thất 190) 

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng vốn, tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế trên vốn chủ sở hữu có sự tăng mạnh qua các năm. Tỷ suất lợi nhuận trên 

tổng vốn năm 2013 là 3,61%, năm 2014 là 5,34%, năm 2015 là 5,99% và năm 

2016 là 18,08%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ năm 2013 đến năm 

2016 lần lượt là 5,16%, 7,44%, 8,21%, 22,93%. Qua số liệu trên cho thấy giai 

đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, hiệu quả sử dụng vốn của công ty là thấp 
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nhưng đến năm 2016, hiệu quả thay đổi rõ rệt từ 8% lên xấp xỉ 23% điều đó 

thể hiện công ty đã có những bước tiến triển mạnh trong việc sử dụng vốn chủ 

sở hữu. 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng từ 1,97% vào năm 2013 lên 

2,7% vào năm 2014, 3,43% năm 2015 và năm 2016 tỷ suất này đạt 11,23%. 

Công ty cần tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh để tăng mức lợi nhuận trên 

doanh thu. 

Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm dần năm 2013 là 

91,66%, năm 2014 là 90,91%, năm 2015 là 89,02% và năm 2016 giảm xuống 

mức 80,66%. Điều này cho biết 1 đồng doanh thu thuần thì năm 2013 doanh 

nghiệp phải bỏ ra 0,9166 đồng giá vốn hàng bán, năm 2014 là 0,9091 đồng 

giá vốn hàng bán, năm 2015 là 0,8902 đồng giá vốn hàng bán và năm 2016 là 

0,8066 đồng giá vốn hàng bán. Như vậy, hiệu quả trong việc quản lý các khoản 

chi phí trong giá vốn hàng bán từng bước được nâng cao tuy nhiên công ty cần 

xem xét có thể tiết kiệm thêm chi phí để  tiếp tục giảm tỷ suất này. 

Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần và chi phí quản lý doanh 

nghiệp trên doanh thu thuần cho biết năm 2013 để có được 1 đồng doanh thu 

thuần, công ty phải bỏ ra 0,0266 đồng chi phí bán hàng và 0,0201 đồng chi 

phí quản lý doanh nghiệp. Năm 2014 để có được 1 đồng doanh thu thuần, 

công ty phải bỏ ra 0,0309 đồng chi phí bán hàng và 0,0185 đồng chi phí quản 

lý doanh nghiệp. Năm 2015 để có được 1 đồng doanh thu thuần, công ty phải 

bỏ ra 0,0315 đồng chi phí bán hàng và 0,0227 đồng chi phí quản lý doanh 

nghiệp. Năm 2016 để có được 1 đồng doanh thu thuần, công ty phải bỏ ra 

0,0347 đồng chi phí bán hàng và 0,0275 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Tỷ suất chi phí bán hàng và chi phí quản lý của công ty tăng trong 2 năm gần 

đây chứng tỏ việc quản lý chi phí kinh doanh của doanh nghiệp giảm hiệu quả 

so với những năm trước. 
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2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Vốn cố định là một bộ phận quan trọng trong kết cấu vốn kinh doanh 

của công ty. Quy mô vốn cố định quyết định trình độ trang bị tài sản cố định 

của doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất kinh doanh 

của công ty. 

Để phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định qua các năm ta 

xem xét bảng số liệu sau: 

Bảng 2.8: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của 

Công ty cổ phần nội thất 190 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 
Năm 

2013 

Năm  

2014 

Năm  

2015 

Năm  

2016 

2014 

/2013 

2015 

/2014 

2016 

/2015 

1. Doanh thu thuần Triệu 643.761 725.506 705.887 713.413 81.745 -19.619 7.526 

2. Nguyên giá SCĐ hữu hình 

bình quân 
Triệu 158.896 189.174 224.995 269.0135 30.278 35.821 44.018 

3. Nguyên giá TSCĐ vô hình 

bình quân 
Triệu        

4. Nguyên giá TSCĐ bq Triệu 158.896 189.174 224.995 269.0135 30.278 35.821 44.018 

5. Số tiền khấu hao luỹ kế bq  64.305 85.609 101.600 121.026 21.304 15.991 19.426 

6. Giá trị còn lại của TSCĐ bq Triệu 96.554 103.565 123.394 147.987 7.011 19.829 24.593 

7. Vốn cố định bình quân Triệu 96.554 103.935 128.733 147.987 7.381 24.798 19.254 

8. Lợi nhuận sau thuế Triệu 12.656 19.623 24.183 80.082 6.967 4.560 55.899 

9.Hệ số hao mòn TSCĐ Lần 0,40 0,45 0,45 0,45 0,05 0 0 

10.Tỷ suất đầu tư TSCĐ Lần 0,61 0,55 0,55 0,55 -0,06 0 0 

11. Hiệu suất sử dụng VCĐ Lần 6,67 6,98 5,48 4,82 0,31 -1,50 -0,66 

12. Sức sinh lợi của TSCĐ Lần 0,08 0,10 0,11 0,30 0,02 0 0,19 

13. Hiệu suất sử dụng TSCĐ Lần 
4,05 

 

3,84 
 

3,14 
 

2,65 
 

-0,22 
 

-0,70 
 

-0,49 
 

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần nội thất 190) 

Hiệu suất sử dụng vốn cố định năm 2013 là 6,67 phản ánh cứ 1 đồng vốn 

cố định bình quân tạo ra 6,67 đồng doanh thu thuần. Năm 2014 chỉ tiêu này là 
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6,98, phản ánh 1 đồng tài sản cố định bình quân tạo ra 6,98 đồng doanh thu 

thuần. Năm 2015, chỉ tiêu này giảm xuống còn 5,48 cho biết 1 đồng tài sản cố 

định bình quân tạo ra 5,48 đồng doanh thu thuần. Năm 2016, chỉ tiêu này là 

4,82 phản ánh 1 đồng tài sản cố định bình quân tạo ra 4,82 đồng doanh thu 

thuần. 

Như vậy trung bình 1 đồng vốn cố định đưa vào sản xuất kinh doanh sẽ 

tạo ra từ 5 đồng đến 7 đồng lợi nhuận chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định 

cao. Tuy nhiên, chỉ tiêu này lại giảm xuống trong những năm gần đây chứng 

tỏ hiệu quả sử dụng đang giảm sút. 

Hệ số hao mòn tài sản cố định năm 2013 là 0,4, năm 2014, năm 2015 và 

năm 2016 là 0,45 cho thấy lượng đầu tư mới vào tài sản cố định không nhiều 

so với lượng tài sản cố định đã có trước đó.  

Trong thời gian qua, công ty đã chú trọng phát triển đầu tư, đổi mới 

công nghệ, kỹ thuật, nâng cấp máy móc thiết bị chuyên dùng để sản xuất các 

sản phẩm nội thất mới. 

Bảng 2.9: Tình hình tài sản cố định của Công ty cổ phần nội thất 190 

Chỉ tiêu 
Năm 

2013 

Năm 

2014 
Năm 2015 

 

 

Năm 

2016 

 

 

2014/2013 

(Tỷ lệ %) 

 

 

2015/2014 

(Tỷ lệ %) 

 

 

2016/2015 

(Tỷ lệ %) 

Tài sản cố định        

1. Tài sản cố định 

hữu hình 
108.904 98.226 148.563 147.412 -9,80 33,88 -0,77 

Nguyên giá 186.981 191.368 258.622 279.405 2,35 26,00 8,04 

Giá trị hao mòn luỹ 

kế 
(78.077) (93.141) (110.058) (131.993) 19,29 15,37 19,93 

2. Chi phí xây dựng 

cơ bản dở dang 
 740 13.651 16.171  94,58 18,46 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy tài sản cố định của công ty trong các năm 

2013 đến năm 2016 tăng dần năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt năm 2015, 

tài sản cố định tăng nhanh đến 148.563 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 

33,88%. Do đặc thù là công ty sản xuất hàng nội thất nên công ty chỉ đầu tư 

các tài sản cố định hữu hình. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình của công ty năm 2013 là 186.981 

triệu đồng, năm 2014 là 191.368 triệu đồng, tăng so với năm 2013 là 2,35%. 

Năm 2015 là 258.622 triệu đồng tăng so với năm 2014 là 26%. Đến năm 2016 

là 279.405 triệu đồng, tỷ lệ tăng 8,04%.  Đây là lượng vốn rất lớn đầu tư để 

hình thành tài sản cố định  hữu hình chứng tỏ công ty luôn quan tâm đến máy 

móc, thiết bị công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao công suất hoạt động của tài 

sản cố định hữu hình. 

2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

Việc quản lý và sử dụng vốn lưu động một cách có hiệu quả sẽ đảm bảo 

an toàn tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của công 

ty. Nhờ đó, công ty sẽ huy động được các nguồn tài trợ một cách dễ dàng , 

tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và hạn chế được rủi ro. 

Bảng 2.10: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty nội thất 190 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 

Năm 

 2013 

Năm  

2014 

Năm  

2015 

Năm 

2016 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Doanh thu thuần Triệu 643.761 725.506 705.887 713.413 81.745 -19.619 7.526 

2. Lợi nhuận sau thuế Triệu 12.656 19.623 24.183 80.082 6.967 4.560 55.899 

3. Vốn lưu động bq Triệu 190.208 197.747 207.509 214.039 7.539 9.762 6.530 

4. Hiệu suất sử dụng VLĐ Lần 3,38 3,67 3,40 3,33 0,28 -0,27 -0,07 

5. Số ngày bình quân 1 vòng 

quay VLĐ 
Ngày 106 98 106 108 -8 8 2 

6..Mức đảm nhiệm VLĐ Lần 0,30 0,27 0,29 0,30 -0,03 0,02 0,01 

7.Sức sinh lời vốn lưu động Lần 0,07 0,10 0,12 0,37 0,03 0,02 0,25 

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần nội thất 190) 
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Qua bảng trên cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2014 tăng 

so với năm 2013, năm 2013 là 3,38. Tuy nhiên, đến năm 2015 và năm 2016 

thì chỉ tiêu này có sự sụt giảm xuống lần lượt là 3,4 và 3,33. Các mức biến 

động này không quá lớn vẫn ở mức độ cho phép. Điều này vẫn cho thấy 

công tác quản lý vốn ngắn hạn của công ty được cải thiện, công tác sử dụng 

vốn ngắn hạn là hợp lý và tránh được tình trạng lãng phí vốn. 

Số vòng quay vốn lưu động giảm từ 106 ngày vào năm 2013 xuống còn 98 

ngày vào năm 2014 và đến năm 2015 tăng lên 106 ngày, năm 2016 là 108 ngày.  

Hệ số đảm nhận vốn lưu động có xu hướng tăng lên vào những năm 

gần đây, để tạo ra 1 đồng doanh thu thuần cần 0,3 đồng vốn lưu động, hệ số 

đảm nhận này là ở mức hợp lý. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn lưu động từ năm 2013 đến năm 

2015 ở mức thấp 1 đồng vốn lưu động năm 2013 tạo ra 0,07 đồng lợi nhuận 

tương ứng với lãi suất 7%, năm 2014 là 10%, năm 2015 là 12%. Đến năm 

2016, tỷ suất lợi nhuận này cao hơn đáng kể là 37% cho thấy vốn lưu động 

được khai thác hiệu quả. 

Trong nền kinh tế thị trường, các đối tác kinh doanh rất quan tâm đến 

khả năng thanh toán để đưa ra các quyết định tài chính với công ty nào đó. 

Để xem xét tình hình tài chính, cần nghiên cứu vốn bằng tiền và các tài sản 

tương đương tiền của công ty. 

Bảng 2.11: Thực trạng vốn bằng tiền của công ty cổ phần nội thất 190 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
Số 

tiền 
 (%) Số tiền  (%) Số tiền  (%) Số tiền  (%) 

Vốn bằng 

tiền 

1.15

7 
0,65 987 0,45 11.691 5,93 12.215 5,29 -170 10.704 524 

Qua bảng phân tích, vốn bằng tiền trong giai đoạn từ năm 2013 đến 

năm 2016 chiếm tỷ trọng thấp chỉ từ 0,45% cho đến 5,29%. Vì trong nền 
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kinh tế thị trường tiền mặt cần phải được đảm bảo luân chuyển tránh để tiền 

nhàn rỗi, công ty đã làm được điều đó khi để dự trữ một lượng tiền nhỏ. 

Các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty từ 

năm 2013 đến năm 2016 không phát sinh. Điều này chứng tỏ công ty quản lý 

vốn hiệu quả, không có tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các hoạt động khác. 

Để đánh giá chi tiết hiệu quả sử dụng vốn ta xem xét các hệ số khả 

năng thanh toán của Công ty: 

Bảng 2.12: Hệ số khả năng thanh toán của Công ty cổ phần nội thất 190 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

1. Vốn bằng tiền Triệu 1.157 987 11.691 12.215 

2. Hàng tồn kho Triệu 77.101 96.690 117.236 110.211 

3. Tổng tài sản Triệu 353.075 382.360 425.425 460.651 

4. Tổng nợ phải trả Triệu 105.205 102.474 116.216 71.359 

5.Tài sản ngắn hạn Triệu 177.539 217.954 197.064 231.015 

6. Tổng nợ ngắn hạn Triệu 104.708 101.998 115.706 71.359 

7. Hệ số thanh toán tổng quát  Lần 3,36 3,73 3,66 6,46 

8. Hệ số thanh toán nợ ngắn 

hạn 
Lần 1,70 2,14 1,70 3,24 

9. Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,96 
1,19 0,69 1,69 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 

Hệ số thanh toán tổng quát thể hiện mức độ đảm bảo của tổng tài sản 

mà công ty đang quản lý với tổng nợ phải trả. Hệ số này năm 2013 là 3,36, 

năm 2014 là 3,73, năm 2015 là 3,66 và năm 2016 là 6,46. Các hệ số này đều 

ở mức cao chứng tỏ các khoản vốn vay của công ty đều được đảm bảo bằng 

tài sản, khả năng tài chính của công ty rất mạnh.  
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Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là sự đảm bảo của tài sản ngắn hạn với 

khoản mục nợ ngắn hạn. Hệ số này ở các năm đều có giá trị lớn hơn 1 năm 

2013 là 1,7 lần, năm 2014 là 2,14 lần, năm 2015 là 1,7 lần, năm 2016 là 3,24 

lần chứng tỏ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn luôn được đảm bảo, công ty 

không gặp phải rủi ro trong thanh toán nợ ngắn hạn. 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh xem xét việc thanh toán của công ty 

với các tài sản lưu động dễ chuyển đổi thành tiền đáp ứng nhu cầu thanh 

toán cần thiết. Hệ số này vẫn đảm bảo khả năng thanh toán công nợ của 

doanh nghiệp khi có giá trị từ 0,69 đến 1,69 trong giai đoạn từ năm 2013 đến 

năm 2016, chứng tỏ lượng hàng tồn kho khá lớn, vốn ngắn hạn bị ứ đọng. 

+ Các khoản phải thu 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh có nhiều nguyên nhân khác nhau 

dẫn đến tồn tại một khoản vốn trong quá trình thanh toán đó là các khoản 

phải thu. Thông thường, tỷ trọng các khoản phải thu chiếm từ 15% - 20% tài 

sản của doanh nghiệp. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cổ phần nội 

thất 190 tính đến ngày 31/12/2016 là 107.501 triệu đồng chiếm tỷ trọng 

23,3% trong tổng tài sản. Như vậy, tỷ trọng phải thu trong tổng tài sản của 

công ty ở mức cao, giá trị lớn do đó công ty phải theo dõi chặt chẽ và có 

biện pháp thu hồi nợ khi đến hạn. 
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Bảng 2.14: Thực trạng các khoản phải thu của 

 công ty cổ phần nội thất 190 

Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 Số 

tiền 
 (%) Số tiền  (%) 

Số 

tiền 
 (%) Số tiền  (%) 

I. Các 

khoản phải 

thu ngắn 

hạn 

86.226 100 98.031 100 60.492 100 107.501 100 
11.805 

 
-37.539 

 
47.009 

 

1. Phải thu 

của khách 

hàng 

84.957 98,53 91.500 93,34 58.871 97,32 82.569 76,81 6.543 -32.629 23.698 

2. Trả 

trước cho 

người bán 

1.198 1,39 6.531 6,66 1.621 2,68 18.532 17,24 5.333 -4.910 16.911 

3. Các 

khoản phải 

thu khác 

69 0,08     6.400 5,95 -69 0 6.400 

II. Các 

khoản phải 

thu dài hạn 

           

Tổng các 

khoản phải 

thu 

86.226 100 98.031 100 60.492 100 107.501 100 
11.805 

 

-37.539 

 

47.009 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 

Các khoản phải thu ngắn hạn thể hiện xu hướng tăng dần trong giai 

đoạn năm 2013 đến năm 2016. Năm 2013, giá trị khoản phải thu ngắn hạn là 

82.226 triệu đồng, năm 2014 là 98.031 triệu đồng, năm 2015 giảm còn 

60.492 triệu đồng và năm 2016 tăng lên 107.501 triệu đồng. Điều này chứng 

tỏ công ty bị chiếm dụng vốn nhiều, thể hiện việc quản lý chưa tốt. 
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Khoản phải thu khách hàng kéo theo khoản phải thu khó đòi. Khoản 

phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng đáng kể trong các khoản phải thu. Năm 

2013 là 98,53%, năm 2014 là 93,34%, năm 2015 là 97,32%, năm 2016 là 

76,81%.  

Khoản trả trước cho người bán năm 2013 là 1.198 triệu đồng chiếm tỷ 

trọng 1,36%, năm 2014 là 6.531 triệu đồng tương ứng với 6,66%, năm 2015 

là 1.621, tỷ trọng là 2,68% và năm 2016 là 18.532 triệu đồng, chiếm 17,24% 

trong các khoản phải thu ngắn hạn.  

Các khoản phải thu khác chiếm tỷ trọng không đáng kể, phải thu dài 

hạn không có là do chính sách bán chịu của công ty đưa ra thời hạn thu tiền 

phù hợp. 

Bảng 2.15: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đối với các khoản phải thu tại 

công ty cổ phần nội thất 190 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

1. Doanh thu thuần Triệu 643.761 725.506 705.887 713.413 

2. Các khoản phải thu bình 

quân 
Triệu 85.326 92.129 79.261 83.996 

3. Tổng tài sản bình quân Triệu 352.863 367.718 403.892 443.038 

4. Vòng quay các khoản phải 

thu (1/2) 
Lần 

7,54 

 

7,87 

 

8,91 

 

8,49 

 

5.Kỳ thu tiền bình quân (360 

ngày/4) 
Ngày 

47,72 

 

45,71 

 

40,42 

 

42,39 

 

6. Hệ số các khoản phải thu 

(2/3) 
Lần 

0,24 

 
0,25 

 

0,20 

 

0,19 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 
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Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản 

phải thu thành tiền mặt. Vòng quay các khoản phải thu năm 2013 là 7,54, 

năm 2014 là 7,87, năm 2015 là 8,91 và năm 2016 là 8,49. Vòng quay các 

khoản phải thu thể hiện công tác thu hồi nợ của doanh nghiệp được đảm bảo. 

Chỉ tiêu kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày cần thiết để thu hồi các 

khoản phải thu. Kỳ thu tiền càng ngắn chứng tỏ việc thu tiền càng hiệu quả. 

Kỳ thu tiền tỷ lệ nghịch với vòng quay các khoản phải thu. Năm 2013, số 

ngày thu tiền bình quân là 47,72 ngày, năm 2014 số ngày thu tiền bình quân 

là 45,71 ngày, năm 2015 số ngày thu tiền bình quân là 40,42 ngày, năm 

2015 số ngày thu tiền bình quân là 42,39 ngày. Qua chỉ tiêu này cho thấy số 

ngày thu hồi nợ bình quân là trên 40 ngày. 

+ Hàng tồn kho 

Bảng 2.16: Thực trạng hàng tồn kho của công ty cổ phần nội thất 190 

Chỉ tiêu 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 Số tiền  (%) Số tiền  (%) Số tiền  (%) Số tiền  (%) 

Hàng tồn 

kho 
77.101 43,43 96.690 44,36 117.236 59,49 110.211 47,71 19.589 20.546 -7.025 

Dự 

phòng 

giảm giá 

hàng tồn 

kho 

       

    

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nội thất 190) 

Hàng tồn kho là lượng vốn trong khâu dự trữ của công ty. Thông 

thường, giá trị loại tài sản này chiếm từ 10% - 30% giá trị tài sản của doanh 

nghiệp. Có lượng hàng tồn kho hợp lý giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động 

sản xuất liên tục, không bị gián đoạn, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoá 

trong khâu tiêu thụ, đồng thời sử dụng vốn ngắn hạn hợp lý và tiết kiệm. Để 

đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho, ta xem xét bảng sau: 
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Bảng 2.17: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đối với hàng tồn kho của  

công ty cổ phần nội thất 190 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

1. Giá vốn hàng bán Triệu 590.064 659.534 628.369 575.441 

2. Hàng tồn kho bình quân Triệu 80.021 86.895 106.963 113.724 

3. Số vòng quay hàng tồn kho 

(1/2) 
Lần 

7,37 

 

7,59 

 

5,87 

 

5,06 

 

4. Số ngày tồn kho (360 

ngày/3) 
Ngày 

48,82 

 

47,43 

 

61,28 

 

71,15 

 

Hàng tồn kho của công ty năm 2013 là 80.021 triệu đồng, năm 2014 là 

86.895 triệu đồng, năm 2015 là 106.963 triệu đồng và năm 2016 là 113.724 

triệu đồng. Số vòng quay hàng tồn kho ngày càng giảm.Năm 2013, số vòng 

quay hàng tồn kho là 7,37 vòng tương ứng với số ngày tồn kho là 48,82 

ngày,năm 2014 số vòng quay hàng tồn kho là 7,59 vòng tương ứng với số 

ngày tồn kho là 47,43 ngày, năm 2015 số vòng quay hàng tồn kho là 5,87 

vòng tương ứng với số ngày tồn kho là 61,28 ngày và số vòng quay năm 

2016 là 5,06 vòng tương ứng với số ngày tồn kho là 71,15 ngày chứng tỏ tốc 

độ luân chuyển hàng tồn kho của công ty ngày càng chậm, giảm hiệu quả. 

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 

Việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa rất quan 

trọng đối với công ty, thông qua sự phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt 

động kinh doanh, xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình 

thành từ tài sản của công ty hay là phân tích cân bằng tài chính, công ty sẽ tìm 

ra giải pháp để sử dụng đồng vốn bỏ ra kinh doanh sao cho đạt được hiệu quả 

cao nhất. 
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2.3.1. Các kết quả đạt được 

- Công ty tổ chức quản lý vốn cố định, vốn lưu động hợp lý. Hiệu quả 

sử dụng vốn kinh doanh của công ty được cải thiện. 

-  Lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2013-2016 tăng nhanh 

đặc biệt là vào năm 2016. 

- Khả năng thanh toán các nguồn vay ngắn hạn của công ty khá tốt, thể 

hiện ở hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn > 1; hệ số khả năng thanh toán 

nhanh > 0,5. Thực tế, công ty có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng với ngân 

hàng và nhà cung cấp. 

 - Tình hình đảm bảo nguồn vốn của doanh nghiệp khá hợp lý, theo 

đúng nguyên tắc tài chính. Tài sản dài hạn của công ty được tài trợ hoàn 

toàn bằng nguồn vốn chủ sở hữu. 

 - Chấp hành đúng chế độ chính sách của Nhà nước và xã hội. Thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; đảm bảo cuộc sống cho cán 

bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao. 

 - Vốn chủ sở hữu của công ty chiếm tỷ trọng khá cao đảm bảo an toàn 

về tài chính. 

 - Mặc dù các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn lưu 

động của doanh nghiệp nhưng phải thu đã giảm dần qua các năm, điều này 

cho thấy những nỗ lực và quyết tâm của công ty trong công tác thu hồi nợ. 

Công tác tiêu thụ hàng tồn kho cũng có những biến chuyển đáng ghi nhận. 

 - Hiệu quả kinh doanh năm 2016 tốt hơn so với các năm trước, doanh 

thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cao 

hơn so với năm 2013, 2014, 2015. 

-  Về vốn cố định: Công ty đã tiến hành lập khấu hao tài sản cố định cho 

từng năm. Việc lập kế hoạch cụ thể cho từng năm giúp công ty kế hoạch hóa 

được nguồn vốn khấu hao. Công ty quy định rõ trách nhiệm vật chất đối với 
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từng cá nhân, phòng ban trong việc sử dụng tài sản của mình, đảm bảo tài sản 

được sử dụng đúng mục đích.  

- Về vốn lưu động  

+ Khả năng thanh toán của Công ty luôn duy trì một mức độ hợp lý về 

khả năng thanh toán không để rơi vào tình trạng khả năng thanh toán yếu kém 

hoặc mất khả năng thanh toán.  

+ Công ty đã giảm dần tỷ lệ tiền mặt tại quỹ của Công ty, tăng lượng tiền 

gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng 

trở xuống). Đây là một chiến lược hợp lý trong công tác quản lý vốn bằng tiền 

của Công ty tránh việc tiền mặt nhàn rỗi và không mang lại lợi nhuận cho 

Công ty. 

 + Vốn lưu động ròng dương qua các năm, cơ cấu vốn hợp lý, vốn được 

sử dụng đúng nguồn; hệ số tự tài trợ ở mức tương đối so với bình quân ngành. 

+ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2016 tốt hơn so với các năm 

trước. 

2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết và nguyên nhân 

- Hình thức huy động vốn của công ty chưa đa dạng, cơ cấu nguồn vốn chỉ 

tập trung vào  2 nhóm: vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng (bên cạnh đó 

còn nguồn vốn chiếm dụng nhưng công ty cũng bị chiếm dụng vốn nhiều), 

công tác huy động vốn từ các nguồn khác còn yếu, đặc biệt là việc huy động 

từ nguồn phát hành cổ phiếu. 

- Về vốn cố định  

+Thực tế công ty chỉ mua máy móc, thiết bị mới khi máy móc cũ hoặc 

hỏng hóc sử dụng với hiệu suất quá kém, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến 

chất lượng và tốc độ hoàn thành công việc.  

+Công ty áp dụng cách tính khấu hao bình quân theo thời gian để lập kế 

hoạch khấu hao cho tài sản của mình trong năm. Đây là một hạn chế vì trong 
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những năm đầu hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị cao hơn nhiều so với 

những năm cuối.  

- Về vốn lưu động 

+ Các khoản phải thu và HTK chiếm tỷ trọng cao:  mặc dù công tác quản 

lý các khoản phải thu và hàng tồn kho có nhiều chuyển biến rõ rệt nhưng các 

khoản phải thu và hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn lưu 

động trực tiếp làm vốn luân chuyển chậm, giảm hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động nói riêng và vốn kinh doanh nói chung. Việc sử dụng vốn lưu động của 

công ty còn nhiều hạn chế. Việc quản lý hàng tồn kho còn tồn tại những bất 

hợp lý và chưa hiệu quả dẫn đến kỳ luân chuyển vốn lưu động dài, vòng quay 

vốn lưu động thấp làm cho vốn bị ứ đọng. Vốn bị chiếm dụng trong khi phải 

tiếp tục vay nợ ngân hàng và trả lãi vay để đảm bảo cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh, điều này ảnh hưởng đến khả năng thanh toán cũng như hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của công ty. Trong các khoản nợ phải thu có một số các 

khoản phải thu quá hạn, chưa thu hồi được. 

+ Trình độ cán bộ quản lý của công ty nhìn chung vẫn còn nhiều hạn 

chế, bộ máy quản lý còn nhiều cồng kềnh, hiệu quả quản lý thấp 

+  Quản lý chi phí chưa hiệu quả, đặc biệt là các chi phí phát sinh khi 

dự trữ hàng tồn kho quá mức cần thiết. 

+ Trong năm 2016, hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty giảm.  

- Các nguyên nhân: 

+ Công tác dự báo thị trường còn nhiều hạn chế dẫn đến việc dự trữ 

hàng tồn kho quá nhiều nhưng không đem lại hiệu quả do đó kéo theo nhiều 

chi phí không cần thiết như chi phí bảo quản, kho bãi, đặc biệt là chi phí lãi 

vay ngân hàng làm vốn lưu động bị ứ đọng trực tiếp làm giảm hiệu quả sử 

dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.  
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+ Công tác thu hồi công nợ chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện 

chưa nghiêm ngặt, nợ quá hạn vẫn phát sinh qua các năm. Công ty đã thực 

hiện phân loại công nợ để theo dõi và quản lý nhưng chưa có những biện 

pháp và giải pháp rõ ràng để giải quyết triệt để công nợ khó đòi. 

+Trình độ phân tích, dự báo thị trường của nhân viên kinh doanh còn 

nhiều hạn chế, còn bị động trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh. 

Kết luận chương 2 

Chương 2 của Luận văn tác giả đã tiến hành phân tích thực trạng nguồn 

vốn, cơ cấu nguồn vốn, công tác quản lý, sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng 

vốn tại Công ty cổ phần nội thất 190.  

Trên cơ sở phân tích, tác giả đánh giá các kết quả đạt được đồng thời chỉ 

ra các hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong sử dụng vốn tại công ty 

để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong 

chương 3. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI  

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 

 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 

Nội thất là một thị trường đầy tiềm năng và cũng nhiều thách thức. Bên 

cạnh đó có những vấn đề thuộc về những nguyên nhân khách quan mà mọi 

doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường nội thất gặp phải: sự 

cạnh tranh khốc liệt cả trong và ngoài nước khiến hoạt động kinh doanh ngày 

càng khó khăn, chính sách chế độ của Nhà nước trong các lĩnh vực, những 

thay đổi trong quan điểm của người tiêu dùng ...Những mặt khách quan này 

đòi hỏi doanh nghiệp phải linh động, uyển chuyển để thích nghi và khắc phục, 

chính những điều đó sẽ giúp gạn lọc những doanh nghiệp có khả năng thích 

nghi thì tồn tại, nếu không sẽ bị phá sản. Để tồn tại đã khó, để đứng vững 

càng khó khăn hơn. Lúc này, vấn đề của doanh nghiệp là khắc phục những 

khó khăn chủ quan phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp. Những khó khăn này 

là cản trở trên con đường phát triển của doanh nghiệp. Ý thức được vấn đề đó, 

công ty luôn đặt ra cho mình phương hướng phát triển, hội nhập theo xu 

hướng chung của thị trường. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công 

ty trong những năm tiếp theo như sau: 

-Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời nguồn vốn của hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Lựa chọn các phương pháp và hình thức huy động vốn tối 

ưu từ bên trong và bên ngoài sao cho chi phí sử dụng vốn ở mức thấp nhất. 

-Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả hơn. Giảm bớt và tránh sự ứ 

đọng vốn. 

-Giám sát kiểm tra chặt chẽ tình hình tài chính thông qua tình hình thu 
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chi và thực hiện các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Đặc biệt là chỉ tiêu sử dụng tài 

sản cố định, tài sản lưu động, chỉ tiêu sinh lời vốn. 

-Tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty đặc biệt là 

nguồn lực con người. 

-Hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức, hệ thống kế toán tài chính. 

 

3.1.2. Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 

Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được công ty đặt ra 

bao gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 Năm 2016 

Doanh thu 784 tỷ đồng 713 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng 80 tỷ đồng 

Thu nhập bình quân 8,9 triệu đồng/ người 8,6 triệu đồng/người 

Năm 2017 mức doanh thu dự kiến cả năm đạt 784 tỷ đồng tăng 71 tỷ 

đồng so với năm 2016, tốc độ tăng doanh thu theo kế hoạch là trên 10%. Lợi 

nhuận theo kế hoạch tiếp tục gia tăng so với năm 2016 là 10 tỷ đồng, tương 

đương với 12,5%. Thu nhập bình quân của người lao động dự kiến tăng từ 

8,6 triệu đồng/ người lên mức 8,9 triệu đồng/ người. 

3.1.3. Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2017 - 2020: 

- Mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo quá 

trình phát triển bền vững của công ty. 

- Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý trong công ty, nâng cao trình độ 

chuyên môn cho các cán bộ công nhân viên, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. 

- Cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý 

- Đảm bảo sự phát triển bền vững, thiết kế thân thiện hài hoà với môi trường 

tự nhiên. 
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- Tổ chức huy động đảm bảo đầy đủ kịp thời VLĐ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. Xác định đúng đắn nhu cầu vốn cần thiết cho từng 

thời kỳ và lựa chọn phương pháp, hình thức huy động phù hợp đáp ứng kịp 

thời các nhu cầu vốn lưu động trong hoạt động của công ty. Tổ chức sử dụng 

vốn lưu động tiết kiệm và hiệu quả kết hợp với quản lý chặt chẽ hàng tồn 

kho, các khoản phải thu, phải trả, các khoản thu chi, khả năng thanh toán. 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ sự vận động và luân chuyển của 

vốn kinh doanh.  

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tạo lập hình ảnh công ty là niềm tự hào 

của cán bộ công nhân viên. 

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 12% trở lên; doanh thu đến năm 

2020 là 1000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động tăng qua các năm. 

Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi và phát triển hệ 

thống dịch vụ, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ 

công nhân viên. 

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 

3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

3.2.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 

 Cơ sở giải pháp: Trên cơ sở phân tích thực trạng sử dụng vốn cố định 

ở chương 2, hiệu quả sử dụng vốn cố định có xu hướng giảm xuống năm 

2013, 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra 6,67 đồng doanh thu thuần đến 

năm 2016,1 đồng tài sản cố định bình quân tạo ra 4,82 đồng doanh thu thuần. 

Mặc dù công ty đã chú trọng đổi mới tài sản cố định nhưng tài sản cố định 

của công ty tăng từ 104 tỷ lên 148 tỷ nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 

đổi mới máy móc thiết bị ngày càng tăng, vì vậy công ty cần chủ động đầu tư 

mua sắm thiết bị. 
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Nội dung giải pháp:   

- Đầu tư có chiều sâu và mua sắm thêm TSCĐ để tăng tỷ trọng TSCĐ 

Một số loại máy móc, thiết bị đã đầu tư từ năm 2005 đến nay đã xuống 

cấp và lạc hậu, công suất của máy không cao, ảnh hưởng đến chi phí chung 

và tốc độ luân chuyển vốn vì vậy trong thời gian tới công ty có kế hoạch đầu 

tư thêm một số máy móc, thiết bị, công nghệ mới để thay thế dần cho máy 

móc thiết bị cũ lạc hậu đồng thời gia tăng tỷ trọng tài sản cố định trong tổng 

tài sản. 

       - Tiến hành phân cấp quản lý TSCĐ cho các bộ phận trong nội bộ công ty. 

Cơ sở giải pháp: Công ty cổ phần nội thất 190 đã tiến hành phân cấp 

quản lý theo nguyên tắc tài sản cố định thuộc bộ phận nào thì bộ phận đó 

trực tiếp quản lý. Điều đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn cố định của công ty. 

Nội dung giải pháp: Công ty phân cấp quản lý tài sản cố định đến từng 

người lao động theo hình thức khoán để nâng cao trách nhiệm của người lao 

động đối với việc quản lý và sử dụng tài sản cố định và có các hình thức 

khuyến khích người lao động có ý thức bảo quản tốt, phát huy năng lực sản 

xuất của tài sản cố định. Bên cạnh đó, có các hình thức xử phạt xác đáng 

nghiêm minh với người gây thiệt hại về tài sản cố định. 

        - Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ hợp lý 

Cơ sở giải pháp:  Hiện tại, công ty đang áp dụng khấu hao theo đường 

thẳng, đây là phương pháp giản đơn, dễ tính và được sử dụng phổ biến. Tuy 

nhiên, phương pháp này có nhược điểm là không phản ánh chính xác mức độ 

hao mòn thực tế của tài sản cố định. Do tính bình quân nên khả năng thu hồi 

vốn chậm, tài sản cố định của công ty chịu ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô 

hình. 
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Nội dung giải pháp: Trong sản xuất kinh doanh khấu hao là một loại chi 

phí làm giảm tài sản cố định của công ty. Khấu hao là chi phí không xuất quỹ 

nhưng có tác động đến mức thuế phải nộp. Việc tăng chi phí khấu hao sẽ làm 

tăng chi phí kinh doanh, giảm lợi nhuận dẫn đến thuế thu nhập phải nộp ít hơn 

do đó tác động đến lượng tiền sau thuế. Vì thế, công ty cần xác định đúng 

mức khấu hao trong năm, đúng giá trị tài sản để thực hiện tái đầu tư, nâng cao 

chất lượng, năng lực sản xuất. Công ty nên xem xét việc áp dụng phương 

pháp khấu hao theo số dư giảm dần với những tài sản có giá trị lớn, hao mòn 

vô hình cao.  

Đồng thời, sử dụng linh hoạt quỹ khấu hao tài sản cố định vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong đầu tư đổi mới máy móc thiết bị của công ty nhằm 

tăng năng lực sản xuất của tài sản cố định. 

- Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định: 

Cơ sở giải pháp:Trong nền kinh tế thị trường luôn biến động, sự thay 

đổi giá cả thường xuyên diễn ra. Điều đó làm cho nguyên giá tài sản và giá trị 

còn lại của tài sản bị phản ánh sai lệch so với giá trị thực tế. Tuy nhiên, công 

ty chưa thực hiện việc đánh giá lại tài sản cố định. 

Nội dung giải pháp: Hàng năm công ty cần tổ chức đánh giá, xác định 

lại giá trị thực của từng loại tài sản dùng trong kinh doanh. Việc thường 

xuyên đánh giá lại giá trị tài sản cố định giúp tính toán chính xác khấu hao 

của tài sản cố định hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

3.2.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

  - Giảm thiểu vốn tồn kho dự trữ   

Cơ sở giải pháp: Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản. Hàng 

tồn kho chủ yếu tồn đọng ở mặt hàng nội thất gia đình. Bên cạnh đó, cũng 

một phần là do sản phẩm còn ít màu sắc, chưa phong phú.  
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Nội dung giải pháp: 

Duy trì hàng tồn kho ở mức hợp lý là điều kiện quan trọng giúp công ty 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Công tác quản lý hàng tồn kho của 

công ty cần thực hiện: 

+ Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được lập, chi tiết theo từng tháng, 

quý, năm đưa ra chỉ tiêu về lượng vật tư cần nhập. Kiểm tra kỹ vật tư khi 

nhập về nếu có sai về mẫu mã, chủng loại, kích thước thì phải trả lại cho 

người bán để không gây thiệt hại cho công ty. 

+ Bảo quản tốt hàng tồn kho. Công ty cũng cần phải tiến hành kiểm kê, 

đối chiếu tình hình nhập tồn của các loại hàng tồn kho định kỳ nhằm làm cơ 

sở cho việc xác định mức dự trữ cần thiết cho kỳ tiếp theo. 

+ Thường xuyên theo dõi sự biến động của thị trường từ đó đưa ra dự 

đoán về nhu cầu của thị trường để có quyết định điều chỉnh lượng hàng nhập 

cũng như dự trữ mức tồn kho phù hợp. 

         - Thúc đẩy công tác thu hồi nợ  

Cơ sở giải pháp: Các khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao 

trong tổng vốn lưu động của công ty, số vốn bị chiếm dụng lớn. Điều đó cho 

thấy công tác thanh toán tiền hàng, thu hồi công nợ còn phải chặt chẽ hơn 

nữa.  

Nội dung: Để quản lý tốt các khoản phải thu nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn lưu động công ty, công ty nên thực hiện: 

+ Cần có các ràng buộc chặt chẽ khi ký kết các hợp đồng mua bán: Cần 

quy định rõ ràng thời gian và phương thức thanh toán đồng thời luôn giám sát 

chặt chẽ việc khách hàng thực hiện những điều kiện trong hợp đồng. Bên 

cạnh đó cũng cần đề ra những hình thức xử phạt nếu hợp đồng bị vi phạm để 

nâng cao trách nhiệm của các bên khi tham gia hợp đồng,phải gắn trách 

nhiệm của khách hàng thông qua các hợp đồng, thông qua các điều kiện ràng 
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buộc trong hợp đồng, các điều kiện giao nhận, điều kiện thanh toán. Bên cạnh 

đó cần có những ràng buộc bán chậm trảđể lành mạnh hoá các khoản nợ như: 

yêu cầu ký quỹ, bảo lãnh của bên thứ ba (ngân hàng)... đồng thời thường 

xuyên thu thập các thông tin về khách hàng thông qua nhiều kênh cung cấp để 

có chính sách bán hàng phù hợp, hiệu quả. 

 + Trong công tác thu hồi nợ: Hàng tháng, công ty nên tiến hành theo 

dõi chi tiết các khoản phải thu, lập bảng phân tích các khoản phải thu để nắm 

rõ về quy mô, thời hạn thanh toán của từng khoản nợ cũng như có những biện 

pháp khuyến khích khách hàng thanh toán trước thời hạn bằng hình thức chiết 

khấu thanh toán cũng là một biện pháp tích cực để thu hồi các khoản nợ. Cần 

phân loại các khoản nợ và thường xuyên đánh giá khả năng thu hồi của các 

khoản nợ đó. 

 +  Đối với những khoản nợ quá hạn, nợ đọng: Công ty cần phân loại để 

tìm nguyên nhân chủ quan và khách quan của từng khoản nợ, đồng thời căn 

cứ vào tình hình thực tế để có biện pháp xử lý phù hợp như gia han nợ, thoả 

ước xử lý nợ, giảm nợ hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp. Đồng 

thời cũng cần có chính sách linh hoạt, mềm dẻo đối với các khoản nợ quá hạn 

vàđến hạn. Đối với những khách hàng uy tín, truyền thống, trong trường hợp 

họ tạm thời có khó khăn về tài chính có thể áp dụng biện pháp gia hạn nợ. 

Còn đối với những khách hàng cố ý không thanh toán hoặc chậm trễ trong 

việc thanh toán thì công ty cần có những biện pháp dứt khoát, thậm chí có thể 

nhờ đến sự can thiệp của các toà kinh tế để giải quyết các khoản nợ. 

Công ty thu hồi lượng vốn mà bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng, 

tăng thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí do công 

ty thiếu vốn phải đi vay ngân hàng. Lượng vốn mà công ty thu hồi được sẽ 

được đầu tư vào kinh doanh làm tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

        - Tăng doanh thu 
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Cơ sở giải pháp: Tăng doanh thu sẽ tăng hiệu quả sử dụng vốn. Doanh 

thu của doanh nghiệp có sự gia tăng qua các năm, nhưng mức độ tăng 

không lớn, tăng doanh thu nhằm tăng số vòng luân chuyển vốn trong năm, 

nâng cao hiệu suất sử dụng cũng như mức độ đảm nhiệm của vốn. 

Nội dung giải pháp: 

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để dự báo sát nhu cầu thị 

trường, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho 

doanh nghiệp. Tích cực tìm kiếm thị trường, thu hút chủ đầu tư và tạo uy tín 

trên thị trường bằng cách đảm bảo chất lượng của sản phẩm nội thất. 

+ Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, quan hệ tốt với các đối tác, 

biết tận dụng tối đa các lợi thế được coi là thế mạnh của Công ty, có sự quan 

hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống. 

+ Phát triển thêm thị trường mới tiềm năng mới, xây dựng các kế hoạch 

dài hạn. 

       - Giảm chi phí 

Cơ sở giải pháp: Mặc dù giá vốn của công ty đã giảm mạnh trong 

những năm qua, tuy nhiên các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp lại có 

sự gia tăng  vì vậy đòi hỏi công ty phải quản lý chi phí một cách chặt chẽ, 

giảm các chi phí không cần thiết. Quản lý chặt chẽ chi phí sẽ là một điều kiện 

tiên quyết đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao. 

 Nội dung giải pháp: Để quản lý chi phí đạt hiệu quả cần quan tâm đến 

một số vấn đề sau: 

 - Lập dự toán chi phí hàng năm: Công ty phải tính toán trước mọi chi 

phí cho sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch. Để làm được điều này đòi hỏi công 

ty phải cóđược một hệ thống các định mức chi phí hoàn chỉnh và phù hợp để 

làm cơ sở cho việc lập dự toán các khoản chi phí trong kỳ. 
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- Công ty cần tiến hành loại bỏ, giảm bớt các chi phí bất hợp lý, hợp lệ 

đảm bảo tiết kiệm trong chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. 

- Công ty cần xem xét giảm chi phí tồn kho, quản lý tốt các khoản phải 

thu để giảm lượng vốn bị chiếm dụng qua đó giảm chi phí sử dụng vốn vay. 

3.2.2.Hoàn thiện hoạt động huy động vốn 

Cơ sở giải pháp: Việc khai thác, tạo lập nguồn vốn đóng vai trò rất 

quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Công ty cổ phần nội thất 190 chủ 

yếu sử dụng vốn chủ sở hữu. 

Nội dung giải pháp: 

+ Có rất nhiều nguồn vốn để huy động, công ty nên đa dạng hoá nguồn 

huy động. Nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động phải tính đến đầu 

tiên là nguồn vốn bên trong doanh nghiệp. Đối với nguồn vốn bên trong 

doanh nghiệp có thể huy động như: quỹ khấu hao tài sản cố định, phần lợi 

nhuận để lại hàng năm để bổ sung vào vốn cố định. Việc huy động vốn này 

sẽ tránh cho doanh nghiệp không phải chi trả cho việc sử dụng vốn và doanh 

nghiệp có thể chủ động hơn trong việc sử dụng vốn kinh doanh. Ngoài ra, 

công ty còn huy động vốn được từ nhiều kênh khác:  

+ Huy động từ việc phát hành cổ phiếu: Việc phát hành cổ phiếu một 

mặt giúp công ty giải quyết khó khăn về vốn, làm tăng vốn chủ sở hữu, giảm 

thấp hệ số nợ, tăng khả năng vững chắc của công ty.  

+ Huy động vốn thông qua liên doanh, liên kết: đây là xu hướng tích cực, 

thông qua quá trình liên doanh, một mặt tạo thêm được kênh cung cấp vốn kinh 

doanh, mặt khác tạo thêm được các mối liên kết ngang, liên kết dọc trên thị 

trường, từ đó doanh nghiệp có thể khai thác thêm nhiều lợi thế từ đối tác. 

+ Thuê tài chính: đây cũng là kênh huy động vốn trung và dài hạn của 

doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới thiết bị công nghệ. 
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Trong thời gian tới công ty nên cân nhắc xem xét thêm phương án huy động 

này. 

+ Huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng: doanh nghiệp 

cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn hình thức huy động này vì việc vay nợ 

sẽ tăng thêm rủi ro về tài chính. 

3.2.3. Các biện pháp chung để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

3.2.3.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch vốn kinh doanh 

Việc lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn là một giải pháp tài chính 

hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trên thực tế, công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng chưa 

quan tâm đến việc lập các kế hoạch cụ thể về sử dụng vốn và cách thức huy 

động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong cả năm. 

 Về nguyên tắc, kế hoạch về sử dụng và phương thức huy động vốn phải 

được xây dựng trên cở sở thực tế về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm tiếp theo, do đóđòi hỏi phải đúng, toàn diện và đồng bộ để tạo cơ 

sở cho việc tổ chức công tác sử dụng vốn kinh doanh một cách hiệu quả nhất. 

Đểđảm bảo yêu cầu của công tác lập kế hoạch, khi tiến hành thực hiện công 

ty cần phải chú trọng một số vấn đề sau: 

 Một là: Xác định chính xác nhu cầu về vốn tối thiểu cần thiết đáp ứng 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh 

của công ty được tiến hành thường xuyên liên tục không bị gián đoán, trong 

đó phải xác định được nhu cầu tăng đột biến trong những thời điểm biến động 

thuận lợi của giá thép trên thị trường để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động. Từđó có biên pháp huy động vốn phù hợp nhằm cung ứng vốn một 

cách đầy đủ, kịp thời, tránh tình trạng dư thừa vốn gây lãng phí vốn không 

cần thiết nhưng cũng đảm bảo không bị thiếu vốn gây ảnh hưởng đến sản xuất 

kinh doanh của công ty, đồng thời huy động vốn với chi phí sử dụng tối ưu. 
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Hai là: Trên cơ sở nhu cầu vốn đã lập, công ty cần xây dựng kế hoạch 

cụ thể về việc huy động vốn, bao gồm việc xác định khả năng vốn hiện có, số 

vốn còn thiếu để lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp với chi phí về vốn là thấp 

nhất giúp công ty có một cơ cấu vốn linh hoạt và tối ưu. Để tăng nguồn tài trợ 

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, công ty có thể thực hiện 

một số biện pháp sau: 

 - Trước hết, trong quá trình tìm nguồn tài trợ công ty cần khai thác triệt 

để mọi nguồn vốn của mình, phát huy tối đa nội lực vì nguồn vốn từ bên trong 

doanh nghiệp luôn có chi phí sử dụng vốn thấp nhất nên mang lại hiệu quả 

cao nhất. Một trong những nguồn đó là vốn tích luỹ từ các lợi nhuận không 

chia và quỹ khấu hao TSCĐ để lại với mục đích tạo nguồn vốn tái đầu tư cho 

doanh nghiệp. 

 - Tăng cường huy động các nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các nhu 

cầu trước mắt về vốn lưu động, tận dụng tối đa các khoản nợ ngắn hạn chưa 

đến hạn thanh toán như: Phải trả công nhân viên,  thuế và các khoản phải nộp 

NSNN chưa đến hạn nộp, áp dụng các hình thức tín dụng thương mại (mua 

chịu của người cung cấp)... Việc sử dụng các nguồn này sẽ giảm đáng kể chi 

phí huy động vốn do đó nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn của công ty. 

Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn này chỉ mang tính chất tạm thời và doanh 

nghiệp cần chú ý điều hoà giữa nguồn vốn chiếm dụng được với các khoản 

vốn bị khách hàng chiếm dụng sao cho công ty không bị thua thiệt và luôn có 

thể đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

 - Trong quá trình huy động vốn, để đạt mục tiêu tăng trưởng và phát 

triển thì ngoài các nguồn vốn ngắn hạn đòi hòi công ty phải quan tâm đến 

việc tìm nguồn tài trợ dài hạn, đây là nguồn vốn tài trợ ổn định và lâu dài đảm 

bảo cho sự phát triển vững chắc của công ty. Trong thời gian tới có thể xem 
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xét đến khả năng phát hành thêm cổ phiếu để tăng nguồn vốn chủ sở hữu của 

công ty lên mức hợp lý. 

 Ba là: Sau khi lập kế hoạch huy động vốn, công ty cần chủ động trong 

việc phân phối và sử dụng số vốn đã được tạo lập sao cho mang lại hiệu quả 

cao nhất. Công ty cần căn cứ trên kế hoạch kinh doanh và dự báo những biến 

động của thị trường để đưa ra quyết định phân bổ vốn cả về mặt số lượng và 

thời gian, cụ thể cần dự trữ bao nhiêu hàng tồn kho là hợp lý và hiệu quả... 

Đồng thời, công ty cần có sự phân bổ hợp lý nguồn vốn dựa trên chiến lược 

phát triển. Từ kế hoạch tổng thể, công ty cần đưa ra các kế hoạch chi tiết. Để 

làm được điều này đòi hỏi công ty phải dựa vào hoạt động kinh doanh của 

những năm trước cũng như khả năng và tiềm lực của công ty trong năm tiếp 

theo để có thể xây dựng một kế hoạch chi tiết, cụ thể và sát thực tế nhất. 

3.2.3.2. Hoàn thiện công tác kế toán thống kê tài chính 

- Thứ nhất: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tài chính  

- Thứ hai: Công khai hoá tài chính và tăng cường vai trò kiểm soát tài 

chính  

- Thứ ba: Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động 

 - Thứ tư: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bộ phận kế toán, tài 

chính tăng cường đào tạo cán bộ có kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến 

thức về tài chính. 

3.2.3.3. Tổ chức tốt nguồn nhân lực 

Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh 

doanh, do đó nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ quản lý là một biện pháp 

góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 

Công tác quản lý, tổ chức có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh 

doanh  và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng. Bộ máy tổ chức, cơ chế quản lý 

phải phù hợp sẽ phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các xí 
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nghiệp kinh doanh, các phòng ban chức năng tránh tình trạng đùn đẩy trách 

nhiệm, làm hạn chế năng lực kinh doanh của công ty. 

+ Cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn 

nhân lực toàn diện. 

+ Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng công 

nhân bậc cao bởi họ chính là người tạo ra sản phẩm. 

+ Công ty phải chú trọng đến công tác tuyển dụng, thu hút và lựa chọn 

những người có đủ tiêu chuẩn thích hợp cho các công việc và chức danh cho 

công ty. 

+ Bố trí, sắp xếp lao động một cách hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên 

môn của họ, xem xét giữa khả năng và công việc của họ có thể đảm nhận, 

tránh tình trạng lãng phí lao động. 

+ Có biện pháp khuyến khích vật chất, tinh thần nhằm phát huy tối đa 

năng lực của từng cán bộ, phát hiện và kịp thời bồi dưỡng tiềm năng sẵn có 

phục vụ công ty. Biện pháp khuyến khích về vật chất sẽ tạo động lực cho 

nhân lực của công ty. Do vậy công ty cần có biện pháp khen thưởng kịp thời 

với những cá nhân, tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất 

lượng, tăng năng suất lao động và tăng lợi nhuận cho công ty.  

Đối với cán bộ tài chính nên tham gia các lớp quản lý tài chính. Đối với 

cán bộ kế toán nên tham gia các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn mới về hệ 

thống pháp luật, chính sách kế toán. 

Tổ chức quản lý tài chính khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kế 

toán, thống kê, những nghị định, thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Nhà 

nước. Quản lý chặt chẽ, kết hợp với phân công nhiệm vụ cụ thể trong quản lý 

tài chính, cũng như trong từng khâu luân chuyển của vốn lưu động nhằm đảm 

bảo sự chủ động và hiệu quả trong công việc cho mỗi nhân viên cũng như 

hiệu quả tổng hợp của toàn doanh nghiệp. 
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3.2.3.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

Đa dạng hoá sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm nội thất mới, thực hiện cơ 

chế linh hoạt trong sản xuất nhằm thích nghi với sự thay đổi và biến động 

của thị trường tập trung vào các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao. 

Chất lượng sản phẩm gắn kết chặt chẽ với giá trị sản phẩm và uy tín 

của công ty. Vì vậy, công ty phải thường xuyên theo dõi kiểm tra chất lượng 

sản phẩm từ khâu nguyên liệu đến khâu xuất bán thành phẩm, kịp thời xử lý 

những vướng mắc trong sản xuất, đảm bảo chất lượng của sản phẩm. 

Hiệu quả sử dụng vốn phụ thuộc vào kết quả tiêu thụ sản phẩm. Do đó, 

công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời thực 

hiện tốt các dịch vụ khách hàng bao gồm các dịch vụ bán hàng và sau bán 

hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 

3.2.3.5.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý 

Ngày nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng sâu sắc 

đến năng suất lao động và nâng cao hiệu quả quản lý, trong đó có hiệu quả 

quản lý và sử dụng nguồn vốn. Do vậy, công ty phải nhanh chóng năm bắt 

và ứng dụng có chọn lọc các công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. 

Tăng cường áp dụng các phần mềm quản lý vào hoạt động quản lý của 

công ty. Các hoạt động ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp nhằm phục 

vụ cho các mục tiêu của doanh nghiệp như hỗ trợ các hoạt động tác 

nghiệp, hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản lý, hỗ trợ việc xây dựng các 

chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.  
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KẾT LUẬN 

 

Trong điều kiện hiện nay, vấn đề vốn kinh doanh và việc nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn kinh doanh luôn là một trong những vấn đề quan trọng đòi 

hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm. Việc tổ chức huy động 

vốn từ nguồn nào, sử dụng vốn ra sao sẽ quyết định đến hiệu quả sản xuất 

kinh doanh cao hay thấp, sự tồn tại hay không tồn tại của mỗi doanh nghiệp 

trên thị trường. 

Qua nghiên cứu lý luận và phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ 

phần nội thất 190, luận văn đã hoàn thành được những nội dung cơ bản sau: 

- Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn 

của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 

- Đánh giá thực trạng sử dụng vốn của Công ty cổ phần nội thất 190. 

Trên cơ sở đó đánh giá các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế 

để đề xuất các biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

- Đề xuất các kiến nghị và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại 

Công ty cổ phần nội thất 190. 

 Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do trình 

độ còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi các khiếm khuyết, tác giả 

mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và đồng nghiệp để 

có kiến thức toàn diện về đề tài đã nghiên cứu. 

Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Xuân Năm đã rất tận tình và có 

những chỉ dẫn thiết thực, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn.  

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã 

động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. 

                                                                                     Học viên 

                                                                         Vũ Thị Thanh Huyền 
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 

Tại ngày 31/12/2016 

TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 

150)  

100 
 

231.014.546.830 197.064.061.843 

I. Tiền và các khoản tương 

đương tiền (110 = 111 + 112) 
110 

 
12.215.450.088 11.691.624.301 

1. Tiền 111 
 

12.215.450.088 11.691.624.301 

2. Các khoản tương đương tiền 112 
 

0 0 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 

(120 = 121 + 122 + 123) 
120 

 
0 0 

1. Chứng khoán kinh doanh 121 
 

0 0 

2. Dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh (*) (2) 
122 

 
0 0 

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 

hạn 
123 

 
0 0 

III. Các khoản phải thu ngắn 

hạn (130 = 131 + 132 +…+ 137 

+ 139) 

130 
 

107.501.660.588 60.492.245.527 

1. Phải thu ngắn hạn của khách 

hàng  
131 

 
82.569.520.597 58.871.039.290 

2. Trả trước cho người bán ngắn 

hạn 
132 

 
18.532.139.991 1.621.206.237 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 
 

0 0 

4. Phải thu theo tiến độ kế 

hoạch hợp đồng xây dựng 
134 

 
0 0 

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 
 

0 0 

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 
 

6.400.000.000 0 

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn 

khó đòi (*) 
137 

 
0 0 
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8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 
 

0 0 

IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 

149) 
140 

 
110.211.054.367 117.236.569.558 

1. Hàng tồn kho 141 
 

110.211.054.367 117.236.569.558 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (*) 
149 

 
0 0 

V. Tài sản ngắn hạn khác 

(150= 151 + 152 + …+ 155) 
150 

 
1.086.381.787 7.643.622.457 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151 
 

1.083.692.418 467.231.134 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 
 

(268.937) 1.757.842.134 

3. Thuế và các khoản khác phải 

thu Nhà nước 
153 

 
2.958.306 0 

4. Giao dịch mua bán lại trái 

phiếu Chính phủ 
154 

 
0 0 

5. Tài sản ngắn hạn khác 155 
 

0 5.418.549.189 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 

210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 

260) 

200 
 

229.636.959.270 228.361.063.532 

I- Các khoản phải thu dài hạn 

(210 = 211 + 212 +….+ 216 + 

219) 

210 
 

0 0 

1. Phải thu dài hạn của khách 

hàng 
211 

 
0 0 

2. Trả trước cho người bán dài 

hạn 
212 

 
0 0 

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực 

thuộc 
213 

 
0 0 

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 
 

0 0 

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 
 

0 0 

6. Phải thu dài hạn khác 216 
 

0 0 

7. Dự phòng phải thu dài hạn 

khó đòi (*) 
219 

 
0 0 

II. Tài sản cố định ( 220 = 221 

+ 224 + 227) 
220 

 
147.412.505.158 148.563.863.073 
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1. Tài sản cố định hữu hình 

(221 = 222 + 223) 
221 

 
147.412.505.158 148.563.863.073 

- Nguyên giá 222 
 

279.405.672.954 258.622.064.962 

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 
 

(131.993.167.796) (110.058.201.889) 

2. Tài sản cố định thuê tài 

chính (224 = 225 + 226) 
224 

 
0 0 

- Nguyên giá 225 
 

0 0 

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 
 

0 0 

3. Tài sản cố định vô hình 

(227 = 228 + 229) 
227 

 
0 0 

- Nguyên giá 228 
 

667.483.121 667.483.121 

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 
 

(667.483.121) (667.483.121) 

III. Bất động sản đầu tư (230 

= 231 + 232) 
230 

 
0 0 

- Nguyên giá 231 
 

0 0 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 
 

0 0 

IV. Tài sản dang dở dài hạn 

(240 = 241 + 242) 
240 

 
16.171.669.869 13.651.510.740 

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh 

dở dang dài hạn  
241 

 
0 0 

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang 
242 

 
16.171.669.869 13.651.510.740 

V. Đầu tư tài chính dài hạn 

(250 = 251 + …+ 255) 
250 

 
64.000.000.000 64.000.000.000 

1. Đầu tư vào công ty con  251 
 

0 0 

2. Đầu tư vào công ty liên kết, 

liên doanh 
252 

 
64.000.000.000 64.000.000.000 

3. Đầu tư khác vào đơn vị khác 253 
 

0 0 

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài 

hạn (*) 
254 

 
0 0 

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 

hạn 
255 

 
0 0 

V. Tài sản dài hạn khác (260 = 

261 + 262 + 263 + 268) 
260 

 
2.052.784.243 2.145.689.719 
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1. Chi phí trả trước dài hạn 261 
 

2.052.784.243 2.145.689.719 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn 

lại 
262 

 
0 0 

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay 

thế dài hạn 
263 

 
0 0 

4. Tài sản dài hạn khác 268 
 

0 0 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 

= 100 + 200) 
270 

 
460.651.506.100 425.425.125.375 

C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 

+ 330) 
300 

 
71.359.979.592 116.216.366.858 

I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 

312 +…+ 323 + 324) 
310 

 
71.359.979.592 115.706.871.258 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 
 

24.525.819.559 37.418.236.658 

2. Người mua trả tiền trước 

ngắn hạn 
312 

 
465.720.287 178.225.843 

3. Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước 
313 

 
13.697.850.287 4.277.535.281 

4. Phải trả người lao động 314 
 

3.516.000.000 1.879.500.000 

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 
 

0 0 

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 
 

0 0 

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch 

hợp đồng xây dựng 
317 

 
0 0 

8. Doanh thu chưa thực hiện 

ngắn hạn  
318 

 
0 0 

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 
 

2.924.200 60.449.300 

10. Vay và nợ thuê tài chính 

ngắn hạn 
320 

 
29.151.665.259 71.892.924.176 

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn  321 
 

0 0 

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  322 
 

0 0 

13. Quỹ bình ổn giá 323 
 

0 0 

14. Giao dịch mua bán lại trái 

phiếu Chính phủ 
324 

 
0 0 

II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 

332 +…+ 342 + 343) 
330 

 
0 509.495.600 
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1. Phải trả người bán dài hạn 331 
 

0 0 

2. Người mua trả tiền trước dài 

hạn 
332 

 
0 0 

3. Chi phí phải trả dài hạn 333 
 

0 0 

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh 

doanh 
334 

 
0 0 

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 
 

0 0 

6. Doanh thu chưa thực hiện dài 

hạn  
336 

 
0 0 

7. Phải trả dài hạn khác 337 
 

0 0 

8. Vay và nợ thuê tài chính dài 

hạn  
338 

 
0 509.495.600 

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 
 

0 0 

10. Cổ phiếu ưu đãi 340 
 

0 0 

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải 

trả  
341 

 
0 0 

12. Dự phòng phải trả dài hạn  342 
 

0 0 

13. Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ 
343 

 
0 0 

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 

= 410 + 430) 
400 

 
389.291.526.508 309.208.758.517 

I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 

+ 412 +…+ 421 + 422) 
410 

 
389.291.526.508 309.208.758.517 

1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 

= 411a + 411b) 
411 

 
285.000.000.000 285.000.000.000 

- Cổ phiếu phổ thông có quyền 

biểu quyết 
411a 

 
285.000.000.000 285.000.000.000 

- Cổ phiếu ưu đãi 411b 
 

0 0 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 
 

0 0 

3. Quyền chọn chuyển đổi trái 

phiếu 
413 

 
0 0 

4. Vốn khác của chủ sở hữu  414 
 

24.000.000.000 0 

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 
 

0 0 
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6. Chênh lệch đánh giá lại tài 

sản 
416 

 
0 0 

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 
 

0 0 

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 
 

0 0 

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 

nghiệp 
419 

 
0 0 

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở 

hữu 
420 

 
0 0 

11. Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối (421 =421a + 421b) 
421 

 
80.291.526.508 24.208.758.517 

- LNST chưa phân phối lũy kế 

đến cuối kỳ trước 
421a 

 
208.758.517 85.253.742 

- LNST chưa phân phối kỳ này 421b 
 

80.082.767.991 24.123.504.775 

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 
 

0 0 

II. Nguồn kinh phí và quỹ 

khác (430 = 431 + 432) 
430 

 
0 0 

1. Nguồn kinh phí 431 
 

0 0 

2. Nguồn kinh phí đã hình thành 

TSCĐ 
432 

 
0 0 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(440 = 300 + 400) 
440 

 
460.651.506.100 425.425.125.375 
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PHỤ LỤC 2 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH  

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 

Năm 2016 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trước 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
01 

 
714.789.767.903 707.124.854.186 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 
 

1.376.011.353 1.236.971.304 

3. Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 
10 

 
713.413.756.550 705.887.882.882 

4. Giá vốn hàng bán 11 
 

575.441.238.031 628.369.845.064 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 
20 

 
137.972.518.519 77.518.037.818 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 
 

7.958.649.651 26.800.876 

7. Chi phí tài chính 22 
 

3.632.760.511 8.360.169.943 

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 
 

3.233.138.473 8.085.869.719 

8. Chi phí bán hàng 25 
 

24.755.449.452 22.232.718.400 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 
 

19.643.117.966 16.008.765.813 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 

(25 + 26)} 

30 
 

97.899.840.241 30.943.184.538 

11. Thu nhập khác 31 
 

875.293.910 583.795.761 

12. Chi phí khác 32 
 

640.786.912 522.855.196 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 
 

234.506.998 60.940.565 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế (50 = 30 + 40) 
50 

 
98.134.347.239 31.004.125.103 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 
 

18.051.579.248 6.820.907.523 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 
 

0 0 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 
60 

 
80.082.767.991 24.183.217.580 
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